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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 740/QĐ-UBND
Bắc Kạn, ngày 28 tháng 4 năm 2023
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC/TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 22 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; Căn cứ Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương;
Căn cứ Công văn số 4696/VPCP-KSTT ngày 06 tháng 8 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương chuyển đổi mã định danh điện tử cơ quan, tổ chức theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg trên Trục liên thông văn bản quốc gia;
Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 21/TTr-STTTT   ngày 27 tháng 4 năm 2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.  Ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, cụ thể:
1. Danh mục mã định danh các cơ quan, đơn vị cấp 2 (tại Phụ lục I kèm theo).
2. Danh mục mã định danh các cơ quan, đơn vị cấp 3 (tại Phụ lục II kèm theo).
3. Danh mục mã định danh các cơ quan, đơn vị cấp 4 (tại Phụ lục III kèm theo).
Điều 2.  1. Mã định danh điện tử quy định tại   Điều 1 Quyết định này   phục vụ trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị của tỉnh; tích hợp, kết nối, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin của tỉnh với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương.
2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, cập nhật, đồng bộ và chuyển hóa mã định danh của các cơ quan, đơn vị tại Điều 1 lên Hệ thống thông tin quản lý danh mục điện tử dùng chung và Trục liên thông văn bản quốc gia theo quy định.
3. Trường hợp bổ sung, chia tách, sáp nhập đơn vị, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trong vòng 15 ngày phải gửi thông báo bằng văn bản về Sở Thông tin và Truyền thông để tham mưu cập nhật, điều chỉnh kịp thời lên các hệ thống.
Điều 3.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1613/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu.
Điều 4.  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đăng Bình
PHỤ LỤC I
DANH SÁCH MÃ ĐỊNH DANH CẤP 2 CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN VÀ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
TT
Mã định   danh mới theo Quyết định số   20/2020/   QĐ-TTg
Tên cơ quan, đơn vị
Địa chỉ cơ quan, đơn vị
Thư điện tử công vụ
Điện thoại
website
Mã định danh cũ theo Quyết định số   1613/QĐ-UBND   ngày 25/8/2022
1
H03.01
Sở Thông tin và Truyền thông
Tổ 7, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn
stttt@backan.gov.vn
02093810198
ict.backan.gov.vn
H03.01.00.000
2
H03.02
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Tổ 1, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
vpubnd@ backan.gov.vn.
02093870425
vpubnd.backan.gov.vn
H03.02.00.000
3
H03.03
Sở Xây dựng
Số 7, Đường Trường Chinh, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn
soxaydung@ backan.gov.vn
02093870182
soxaydung.backan.gov.vn
H03.03.00.000
4
H03.04
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số 13, Đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
sonnptnt@ backan.gov.vn
02093870164
sonnptnt.backan.gov.vn
H03.04.00.000
5
H03.05
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tổ 1, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
sotnmt@ backan.gov.vn
02093870539
tnmt.backan.gov.vn
H03.05.00.000
6
H03.06
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Tổ 7, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn
soldtbxh@ backan.gov.vn
02093870537
soldtbxh.backan.gov.vn
H03.06.00.000
7
H03.07
Sở Y tế
Số 16, Đường Trường Chinh, Tổ 7, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
soyte@ backan.gov.vn
02093870580
soyte.backan.gov.vn
H03.07.00.000
8
H03.08
Sở Giáo dục và Đào tạo
Tổ 4, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
sogddt@ backan.edu.vn
02093870014
backan.edu.vn
H03.08.00.000
9
H03.09
Sở Tư pháp
Số 16, Đường Trường Chinh, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn
sotuphap@ backan.gov.vn
0209387977
sotuphap.backan.gov.vn
H03.09.00.000
10
H03.10
Sở Nội vụ
Số 152, Đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
sonoivu@ backan.gov.vn
02093870685
sonoivu.backan.gov.vn
H03.10.00.000
11
H03.11
Sở Công Thương
Số 34, Đường Trường Chinh, thành Phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
socongthuong@ backan.gov.vn
02093870599
socongthuong.backan.gov.vn
H03.11.00.000
12
H03.12
Sở Giao thông vận tải
Số 5, Đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
sogtvt@ backan.gov.vn
02093870109
sogtvt.backan.gov.vn
H03.12.00.000
13
H03.13
Sở Khoa học và Công nghệ
Số 3, Đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
sokhcn@ backan.gov.vn
02093870822
khcn.backan.gov.vn
H03.13.00.000
14
H03.14
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tổ 7, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
sovhttdl@ backan.gov.vn
02093872652
sovhttdl.backan.gov.vn
H03.14.00.000
15
H03.15
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Số 9, Đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
sokhdt@ backan.gov.vn.
02093873795
sokhdt.backan.gov.vn
H03.15.00.000
16
H03.16
Sở Tài chính
Số 11, Đường Trường Chinh, Tổ 4, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
sotaichinh@ backan.gov.vn
02093870540
sotaichinh.backan.gov.vn
H03.16.00.000
17
H03.17
Thanh tra tỉnh
Số 10, Đường Trường Chinh, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
thanhtra@ backan.gov.vn
02093873516
thanhtratinh.backan.gov.vn
H03.17.00.000
18
H03.18
Ban Dân tộc tỉnh
Tổ 4, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
bandantoc@ backan.gov.vn
02093812456
bandantoc.backan.gov.vn
H03.18.00.000
19
H03.19
Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
Thôn Cốc Po, xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
02093865235
H03.19.00.000
20
H03.20
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
Tổ 4, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
banqlda@ backan.gov.vn
02093812998
H03.20.00.000
21
H03.21
Ban Điều phối dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh
Số 13, Đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
bandpdahtkd@ backan.gov.vn
02093811889
H03.21.00.000
22
H03.22
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh
Số 5, Đường Trường Chinh, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
banqldagt@ backan.gov.vn
02093870635
H03.22.00.000
23
H03.23
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
Tổ 6, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
daiptth@ backan.gov.vn
02093870533
backantv.vn
H03.23.00.000
24
H03.24
Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể
Xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
vuonquocgia.bb@ backan.gov.vn
0965125189
vuonquocgiababe.com
H03.24.00.000
25
H03.25
Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh
Số 5, Đường Trường Chinh, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093812100
H03.25.00.000
26
H03.26
Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn
Số 168, Đường Trường Chinh, Tổ 6, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
ubnd.tp@ backan.gov.vn
02093870325
backancity.gov.vn
H03.26.00.000
27
H03.27
Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể
Thôn Tin Đồn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
ubndbabe@ backan.gov.vn
02093876189
babe.gov.vn
H03.27.00.000
28
H03.28
Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông
Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
ubnd.bt@ backan.gov.vn
02093850889
bachthong.gov.vn
H03.28.00.000
29
H03.29
Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn
Tổ 2B, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
hdndubnd.cd@ backan.gov.vn
02093882127
chodon.backan.gov.vn
H03.29.00.000
30
H03.30
Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới
Thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
ubnd.cm@ backan.gov.vn
02093864080
chomoi.backan.gov.vn
H03.30.00.000
31
H03.31
Ủy ban nhân dân huyện Na Rì
Tổ nhân dân Pàn Bái, thị trấn Yên Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
ubnd.nr@ backan.gov.vn
02093886603
nari.gov.vn
H03.31. 00.000
32
H03.32
Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn
Tiểu khu I, thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
ubnd.ns@ backan.gov.vn
02093874262
nganson.backan.gov.vn
H03.32. 00.000
33
H03.33
Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm
Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
ubnd.pn@ backan.gov.vn
02093893120
pacnam.gov.vn
H03.33. 00.000
34
H03.34
Quỹ Phát triển đất, rừng và Bảo vệ Môi trường tỉnh Bắc Kạn
Tổ 1, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
qptđrbvmtbk@ backan.gov.vn
02093880268
H03.34. 00.000
35
H03.35
Trường Cao đẳng Bắc Kạn
Tổ 9, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
caodangbackan.cdbk@ backan.gov.vn
02096532288
cdbk.edu.vn
H03.35. 00.000
36
H03.36
Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn
Số 13, Đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
vpdp.nn@ backan.gov.vn
02093812676
H03.36. 00.000
37
H03.37
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn
Tổ 2, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
ctnn.qlda@ backan.gov.vn
H03.37. 00.000
Mã chờ từ H03.38 đến H03.99 để dự trữ
PHỤ LỤC II
DANH SÁCH MÃ ĐỊNH DANH CẤP 3: CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ
(Kèm theo Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
TT
Mã định danh mới theo Quyết định số   20/2020/QĐ-TTg
Tên cơ quan, đơn vị
Địa chỉ cơ quan, đơn vị
Điện thoại
Thư điện tử
Mã định danh   cũ theo Quyết   định số   1613/QĐ- UBND ngày   25/8/2022
1
Sở Thông tin và Truyền thông
1.1
H03.01.01
Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh
Tổ 1, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093810777
ttcntt@backan.gov.vn
H03.01.01.000
Mã chờ từ H03.01.02 đến H03.01.99 để dự trữ
2
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
2.1
H03.02.01
Ban Tiếp công dân
Số 152, Đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093810388
bantiepcongdantinh@backan.gov.vn
H03.02.01.000
2.2
H03.02.02
Trung tâm Công báo - Tin học
Tổ 1, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093879997
ttcb@backan.gov.vn
H03.02.02.000
2.3
H03.02.03
Nhà khách tỉnh
Tổ 1, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
0368387926
H03.02.03.000
Mã chờ từ H03.02.04 đến H03.02.99 để dự trữ
3
Sở Xây dựng
3.1
H03.03.01
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Tổ 4, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093870683
H03.03.01.000
3.2
H03.03.02
Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định chất lượng
Tổ 2, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093870182
trungtamqhkdxdbackan@gmail.com
H03.03.02.000
3.3
H03.03.03
Thanh tra Sở
Tổ 4, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093870779
H03.03.03.000
3.4
H03.03.04
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án
Tổ 4, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
0965193388
banql1da.sxd@backan.gov.vn
Mã chờ từ H03.03.05 đến H03.03.99 để dự trữ
4
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4.1
H03.04.01
Chi cục Kiểm lâm
Tổ 4, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093870521
cckl@backan.gov.vn
H03.04.01.000
4.2
H03.04.02
Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng
Tổ 9, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093812465
ccttbvtvbk@backan.gov.vn
H03.04.02.000
4.3
H03.04.03
Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Tổ 9, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093871335
H03.04.03.000
4.4
H03.04.04
Chi cục Phát triển nông thôn
Tổ 4, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02096250039
ccptnt.nn@backan.gov.vn
H03.04.04.000
4.5
H03.04.05
Chi cục Thủy lợi
Tổ 4, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093810078
cctl.nn@backan.gov.vn
H03.04.05.000
4.6
H03.04.06
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
Tổ 4, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093871351
ttns.nn@backan.gov.vn
H03.04.06.000
4.7
H03.04.07
Trung tâm Khuyến nông
Tổ 9, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093875652
ttkn.tt@backan.gov.vn
H03.04.07.000
Mã chờ từ H03.04.08 đến H03.04.99 để dự trữ
5
Sở Tài nguyên và Môi trường
5.1
H03.05.01
Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường
Tổ 3, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc, tỉnh Bắc Kạn
02093810880
ttkttn.tn@backan.gov.vn
H03.05.01.000
5.2
H03.05.02
Văn phòng Đăng k ý đất đai
Tổ 4, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093810949
vdkdd.tn@backan.gov.vn
H03.05.02.000
Mã chờ từ H03.05.03 đến H03.05.99 để dự trữ
6
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
6.1
H03.06.01
Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp
Tổ 1A, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093811243
ttbt.ld@backan.gov.vn
H03.06.01.000
6.2
H03.06.02
Trung tâm Điều dưỡng người có công
Tổ 14, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093878187
H03.06.02.000
6.3
H03.06.03
Cơ sở cai nghiện ma túy
Tổ 6, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093861488
cscn.ld@backan.gov.vn
H03.06.03.000
6.4
H03.06.04
Trung tâm Dịch vụ việc làm
Tổ 8, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093871363
ttdlvl.ld@backan.gov.vn
H03.06.04.000
Mã chờ từ H03.06.05 đến H03.06.99 để dự trữ
7
Sở Y tế
7.1
H03.07.01
Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Tổ 10, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093870324
ccdskhhgd@backan.gov.vn
H03.07.01.000
7.2
H03.07.02
Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Tổ 12, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093870324
bvdkt@backan.gov.vn
H03.07.02.000
7.3
H03.07.03
Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm
Tổ 9, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093873292
ttkntmptp@backan.gov.vn
H03.07.03.000
7.4
H03.07.04
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Tổ 10, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093870592
ttksbt.syt@backan.gov.vn
H03.07.04.000
7.5
H03.07.05
Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa
Tổ 10, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093878106
ttpygdyk.syt@backan.gov.vn
H03.07.05.000
7.6
H03.07.06
Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn
Tổ 11C, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093810007
ttyttp@backan.gov.vn
H03.07.06.000
7.7
H03.07.07
Trung tâm Y tế huyện Ba Bể
Tiểu khu 2, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
02093507045
ttythbb@backan.gov.vn
H03.07.07.000
7.8
H03.07.08
Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông
Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
02093850849
ttythbt@backan.gov.vn
H03.07.08.000
7.9
H03.07.09
Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn
Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02093882111
ttythcd@backan.gov.vn
H03.07.09.000
7.10
H03.07.10
Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới
Thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
02093864086
ttythcm@backan.gov.vn
H03.07.10.000
7.11
H03.07.11
Trung tâm Y tế huyện Na Rì
Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
ttythnr@backan.gov.vn
H03.07.11.000
7.12
H03.07.12
Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn
Thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
02093874102
ttythns@backan.gov.vn
H03.07.12.000
7.13
H03.07.13
Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm
Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
02093893358
ttythpn@backan.gov.vn
H03.07.13.000
Mã chờ từ H03.07.14 đến H03.07.99 để dự trữ
8
Sở Giáo dục và Đào tạo
8.1
H03.08.01
Trường Trung học phổ Chuyên Bắc Kạn
Tổ 11B, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093875394
c3chuyen@backan.edu.vn
H03.08.01.000
8.2
H03.08.02
Trường Trung học phổ thông Bắc Kạn
Tổ 9, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093870346
c3backan@backan.edu.vn
H03.08.02.000
8.3
H03.08.03
Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Bắc Kạn
Tổ 17, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093870327
c3dtnoitru@backan.edu.vn
H03.08.03.000
8.4
H03.08.04
Trung tâm Giáo dục thường xuyên
Cơ sở 1: Tổ 4, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Cơ sở 2: Số 159, Đường Đội Kỳ, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093871074
ttgdtx@backan.edu.vn
H03.08.04.000
8.5
H03.08.05
Trung tâm Giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh Bắc Kạn
Tổ 4, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093879833
contact@domain.vn
H03.08.05.000
8.6
H03.08.06
Trường Trung học phổ thông Ba Bể
Tiểu khu 2, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
02093876157
c3babe@backan.edu.vn
H03.08.06.000
8.7
H03.08.07
Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quảng Khê
Xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
02093894348
c3quangkhe@backan.edu.vn
H03.08.07.000
8.8
H03.08.08
Trường Trung học phổ thông Bộc Bố
Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
02093893041
c3bocbo@backan.edu.vn
H03.08.08.000
8.9
H03.08.09
Trường Trung học phổ thông Chợ Mới
Thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
02093864029
c3chomoi@backan.edu.vn
H03.08.09.000
8.10
H03.08.10
Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Yên Hân
Xã Yên Hân, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
02093864945
c3yenhan@backan.edu.vn
H03.08.10.000
8.11
H03.08.11
Trường Trung học phổ thông Chợ Đồn
Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
2093882109
c3chodon@backan.edu.vn
H03.08.11.000
8.12
H03.08.12
Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bình Trung
Bản Điềng, xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
c3binhtrung@backan.edu.vn
H03.08.12.000
8.13
H03.08.13
Trường Trung học phổ thông Na Rì
Thị trấn Yên Lạc, huyện Na Rì, Bắc Kạn
02093884122
c3nari@backan.edu.vn
H03.08.13.000
8.14
H03.08.14
Trường Trung học phổ thông Ngân Sơn
Tiểu khu II, thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
02093874121
c3nganson@backan.edu.vn
H03.08.14.000
8.15
H03.08.15
Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Nà Phặc
Thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
02093877278
c3naphac@backan.edu.vn
H03.08.15.000
8.16
H03.08.16
Trường Trung học phổ thông Phủ Thông
Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
02093850030
c3phuthong@backan.edu.vn
H03.08.16.000
Mã chờ từ H03.08.17 đến H03.08.99 để dự trữ
9
Sở Tư pháp
9.1
H03.09.01
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước
Tổ 7, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093600132
H03.09.01.000
9.2
H03.09.02
Phòng Công chứng số 1
Tổ 7, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093870056
H03.09.02.000
9.3
H03.09.03
Phòng Công chứng số 2
Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02093862266
H03.09.03.000
9.4
H03.09.04
Phòng Công chứng số 3
Thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
0988826908
H03.09.04.000
9.5
H03.09.05
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Tổ 7, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093875790
H03.09.05.000
Mã chờ từ H03.09.06 đến H03.09.99 để dự trữ
10
Sở Nội vụ
10.1
H03.10.01
Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh
Số 152, Đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093870702
bantdkt@backan.gov.vn
H03.10.01.000
10.2
H03.10.02
Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Tổ 1, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093878338
ttltls.snv@backan.gov.vn
H03.10.02.000
Mã chờ từ H03.10.03 đến H03.10.99 để dự trữ
11
Sở Công Thương
11.2
H03.11.01
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh
Số 34, Đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093810292
H03.11.01.000
Mã chờ từ H03.11.02 đến H03.11.99 để dự trữ
12
Sở Giao thông vận tải
12.1
H03.12.01
Thanh tra Sở
Thôn Nam Đội Thân, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093870649
tiepdan.gt@backan.gov.vn
H03.12.01.000
12.3
H03.12.03
Ban Quản lý, bảo trì công trình đường bộ
Số 5 Đường Trường Chinh, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093812100
bqlsndb.gt@backan.gov.vn
H03.12.03.000
Mã chờ từ H03.12.04 đến H03.12.99 để dự trữ
13
Sở Khoa học và Công nghệ
13.2
H03.13.01
Trung tâm Ứng dụng Khoa học - Công nghệ và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh
Tổ 1A, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093812658
ttudkh.kh@backan.gov.vn
H03.13.01.000
Mã chờ từ H03.13.02 đến H03.13.99 để dự trữ
14
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
14.1
H03.14.01
Bảo tàng tỉnh
Tổ 10A, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093810236
H03.14.01.000
14.2
H03.14.02
Thư viện tỉnh
Tổ 7, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093872652
H03.14.02.000
14.3
H03.14.03
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh
Tổ 5, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093873207
H03.14.03.000
14.4
H03.14.04
Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh
Tổ 7, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093872590
H03.14.04.000
14.5
H03.14.05
Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến du lịch
Tổ 7, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093872327
H03.14.05.000
Mã chờ từ H03.14.06 đến H03.14.99 để dự trữ
15
Sở Kế hoạch và Đầu tư
15.1
H03.15.01
Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp
Số 9, Đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093873795
H03.15.01.000
Mã chờ từ H03.15.02 đến H03.15.99 để dự trữ
16
Ban Quản lý các Khu công nghiệp
16.1
H03.19.01
Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp
Xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
02093865234
H03.19.01.000
Mã chờ từ H03.19.02 đến H03.19.99 để dự trữ
17
Vườn Quốc gia Ba Bể
17.1
H03.24.01
Hạt Kiểm lâm
Xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
02093894026
H03.24.01.000
17.2
H03.24.02
Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng
Xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
H03.24.02.000
Mã chờ từ H03.24.03 đến H03.24.99 để dự trữ
18
Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn
18.1
H03.26.01
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
Số 168, Đường Trường Chinh, Tổ 6, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093870325
hdndubnd.tp@backan.gov.vn
H03.26.01.000
18.2
H03.26.02
Phòng Nội vụ
Số 168, Đường Trường Chinh, Tổ 6, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
noivu.tp@backan.gov.vn
H03.26.02.000
18.3
H03.26.03
Phòng Tư pháp
Số 168, Đường Trường Chinh, Tổ 6, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093870913
tuphap.tp@backan.gov.vn
H03.26.03.000
18.4
H03.26.04
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Số 168, Đường Trường Chinh, Tổ 6, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093810987
tckh.tp@backan.gov.vn
H03.26.04.000
18.5
H03.26.05
Phòng Tài nguyên và Môi trường
Số 168, Đường Trường Chinh, Tổ 6, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093810676
tnmt.tp@backan.gov.vn
H03.26.05.000
18.6
H03.26.06
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Số 168, Đường Trường Chinh, Tổ 6, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093873593
ldtbxh.tp@backan.gov.vn
H03.26.06.000
18.7
H03.26.07
Phòng Văn hóa và Thông tin
Số 168, Đường Trường Chinh, Tổ 6, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093871870
vhtt.tp@backan.gov.vn
H03.26.07.000
18.8
H03.26.08
Phòng Giáo dục và Đào tạo
Số 168, Đường Trường Chinh, Tổ 6, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093871170
pgdtxbackan@backan.edu.vn
H03.26.08.000
18.9
H03.26.09
Thanh tra thành phố
Số 168, Đường Trường Chinh, Tổ 6, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093812712
thanhtra.tp@backan.gov.vn
H03.26.09.000
18.10
H03.26.10
Phòng Kinh tế
Số 168, Đường Trường Chinh, Tổ 6, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093811037
kinhte.tp@backan.gov.vn
H03.26.10.000
18.11
H03.26.11
Phòng Quản lý đô thị
Số 168, Đường Trường Chinh, Tổ 6, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
qlđt.tp@backan.gov.vn
H03.26.11.000
18.12
H03.26.12
Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng
Số 168, Đường Trường Chinh, Tổ 6, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
bqlđtxd.tp@backan.gov.vn
H03.26.12.000
18.13
H03.26.13
Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng
Số 168, Đường Trường Chinh, Tổ 6, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
btgpmb.tp@backan.gov.vn
H03.26.13.000
18.14
H03.26.14
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông
Số 168, Đường Trường Chinh, Tổ 6, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093873593
ttvhtt.tp@backan.gov.vn
H03.26.14.000
18.15
H03.26.15
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
Tổ 4, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
ttdvnn.tp@backan.gov.vn
H03.26.15.000
18.16
H03.26.16
Ủy ban nhân dân phường Đức Xuân
Tổ 7, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093870319
ubndpdx.tp@backan.gov.vn
H03.26.16.000
18.17
H03.26.17
Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Thị Minh Khai
Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093870265
ubndpntmk.tp@backan.gov.vn
H03.26.17.000
18.18
H03.26.18
Ủy ban nhân dân phường Phùng Chí Kiên
Tổ 9, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093810576
ubndppck.tp@backan.gov.vn
H03.26.18.000
18.19
H03.26.19
Ủy ban nhân dân phường Sông Cầu
Tổ 5, Phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093870283
ubndpsc.tp@backan.gov.vn
H03.26.19.000
18.20
H03.26.20
Ủy ban nhân dân phường Huyền Tụng
Phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093871013
ubndpht.tp@backan.gov.vn
H03.26.20.000
18.21
H03.26.21
Ủy ban nhân dân phường Xuất Hóa
Tổ 3, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093861791
ubndpxh.tp@backan.gov.vn
H03.26.21.000
18.22
H03.26.22
Ủy ban nhân dân xã Dương Quang
Thôn Nà Ỏi, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093871054
ubndduongquang.tp@backan.gov.vn
H03.26.22.000
18.23
H03.26.23
Ủy ban nhân dân xã Nông Thượng
Xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093871571
ubndnongthuong.tp@backan.gov.vn
H03.26.23.000
18.24
H03.26.24
Ban Quản lý dịch vụ công ích đô thị
Số 168, Đường Trường Chinh, Tổ 6, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
bqldvci.tp@backan.gov.vn
18.25
H03.26.25
Đội Quản lý trật tự đô thị
Số 168, Đường Trường Chinh, Tổ 6, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
ttdt.tp@backan.gov.vn
Mã chờ từ H03.26.26 đến H03.26.99 để dự trữ
19
Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể
19.1
H03.27.01
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
Thôn Tin Đồn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
02093895399
vphdnd.bb@backan.gov.vn
H03.27.01.000
19.2
H03.27.02
Phòng Nội vụ
Thôn Tin Đồn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
phongnv.bb@backan.gov.vn
H03.27.02.000
19.3
H03.27.03
Phòng Tư pháp
Thôn Tin Đồn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
phongtp.bb@backan.gov.vn
H03.27.03.000
19.4
H03.27.04
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Thôn Tin Đồn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
tckh.bb@backan.gov.vn
H03.27.04.000
19.5
H03.27.05
Phòng Tài nguyên và Môi trường
Thôn Tin Đồn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
tnmt.bb@backan.gov.vn
H03.27.05.000
19.6
H03.27.06
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thôn Tin Đồn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
ldtbxh.bb@backan.gov.vn
H03.27.06.000
19.7
H03.27.07
Phòng Văn hóa và Thông tin
Thôn Tin Đồn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
vhtt.bb@backan.gov.vn
H03.27.07.000
19.8
H03.27.08
Phòng Giáo dục và Đào tạo
Thôn Tin Đồn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
pgdbabe@backan.edu.vn
H03.27.08.000
19.9
H03.27.09
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thôn Tin Đồn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
nnptnt.bb@backan.gov.vn
H03.27.09.000
19.10
H03.27.10
Thanh tra huyện
Thôn Tin Đồn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
thanhtra.bb@backan.gov.vn
H03.27.10.000
19.11
H03.27.11
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Thôn Tin Đồn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
ktht.bb@backan.gov.vn
H03.27.11.000
19.12
H03.27.12
Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng cơ bản
Tiểu khu 7, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
qlda.bb@backan.gov.vn
H03.27.12.000
19.13
H03.27.13
Ban Quản lý chợ và bến xe
Tiểu khu 1, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
bqlcbx.bb@backan.gov.vn
H03.27.13.000
19.14
H03.27.14
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
Thôn Tin Đồn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
ttgdnn.bb@backan.gov.vn
H03.27.14.000
19.15
H03.27.15
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông
Thôn Tin Đồn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
ttvhtttt.bb@backan.gov.vn
H03.27.15.000
19.16
H03.27.16
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
Tiểu khu 5, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
ttdvnn.bb@backan.gov.vn
H03.27.16.000
19.17
H03.27.17
Ủy ban nhân dân thị trấn Chợ Rã
Tiểu khu 7, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
02093876261
ubndthittchora.bb@backan.gov.vn
H03.27.17.000
19.18
H03.27.18
Ủy ban nhân dân xã Bành Trạch
Xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
02093509113
ubndbanhtrach.bb@backan.gov.vn
H03.27.18.000
19.19
H03.27.19
Ủy ban nhân dân xã Cao Thượng
Xã Cao Thượng, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
02093507902
ubndcaothuong.bb@backan.gov.vn
H03.27.19.000
19.20
H03.27.20
Ủy ban nhân dân xã Chu Hương
Xã Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
ubndchuhuong.bb@backan.gov.vn
H03.27.20.000
19.21
H03.27.21
Ủy ban nhân dân xã Địa Linh
Xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
02093506966
ubnddialinh.bb@backan.gov.vn
H03.27.21.000
19.22
H03.27.22
Ủy ban nhân dân xã Đồng Phúc
Xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
ubnddongphuc.bb@backan.gov.vn
H03.27.22.000
19.23
H03.27.23
Ủy ban nhân dân xã Hà Hiệu
Xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
02093877209
ubndhahieu.bb@backan.gov.vn
H03.27.23.000
19.24
H03.27.24
Ủy ban nhân dân xã Hoàng Trĩ
Xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
02093894390
ubndhoangtri.bb@backan.gov.vn
H03.27.24.000
19.25
H03.27.25
Ủy ban nhân dân xã Khang Ninh
Xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
02093894005
ubndkhangninh.bb@backan.gov.vn
H03.27.25.000
19.26
H03.27.26
Ủy ban nhân dân xã Mỹ Phương
Xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
ubndmyphuong.bb@backan.gov.vn
H03.27.26.000
19.27
H03.27.27
Ủy ban nhân dân xã Nam Mẫu
Xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
02093601021
ubndnammau.bb@backan.gov.vn
H03.27.27.000
19.28
H03.27.28
Ủy ban nhân dân xã Phúc Lộc
Xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
02093507897
ubndphucloc.bb@backan.gov.vn
H03.27.28.000
19.29
H03.27.29
Ủy ban nhân dân xã Quảng Khê
Xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
02093506908
ubndquangkhe.bb@backan.gov.vn
H03.27.29.000
19.30
H03.27.30
Ủy ban nhân dân xã Thượng Giáo
Xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
02093507903
ubndthuonggiao.bb@backan.gov.vn
H03.27.30.000
19.31
H03.27.31
Ủy ban nhân dân xã Yến Dương
Xã Yến Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
02093506967
ubndyenduong.bb@backan.gov.vn
H03.27.31.000
Mã chờ từ H03.27.32 đến H03.27.99 để dự trữ
20
Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông
20.1
H03.28.01
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
02093850060
ubnd.bt@backan.gov.vn
H03.28.01.000
20.2
H03.28.02
Phòng Nội vụ
Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
02093850651
phongnv.bt@backan.gov.vn
H03.28.02.000
20.3
H03.28.03
Phòng Tư pháp
Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
02093850048
phongtp.bt@backan.gov.vn
H03.28.03.000
20.4
H03.28.04
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
02093850466
tckh.bt@backan.gov.vn
H03.28.04.000
20.5
H03.28.05
Phòng Tài nguyên và Môi trường
Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
tnmt.bt@backan.gov.vn
H03.28.05.000
20.6
H03.28.06
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
02093850054
ldtbxh.bt@backan.gov.vn
H03.28.06.000
20.7
H03.28.07
Phòng Văn hóa và Thông tin
Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
02093850081
vhtt.bt@backan.gov.vn
H03.28.07.000
20.8
H03.28.08
Phòng Giáo dục và Đào tạo
Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
02093850046
gddt.bt@backan.gov.vn
H03.28.08.000
20.9
H03.28.09
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
02093850055
nnptnt.bt@backan.gov.vn
H03.28.09.000
20.10
H03.28.10
Thanh tra huyện
Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
02093850069
thanhtra.bt@backan.gov.vn
H03.28.10.000
20.11
H03.28.11
Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
02093850215
ktht.bt@backan.gov.vn
H03.28.11.000
20.12
H03.28.12
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện
Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
02093850310
bqlda.bt@backan.gov.vn
H03.28.12.000
20.13
H03.28.13
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
02093850084
ttgdnn.bt@backan.gov.vn
H03.28.13.000
20.14
H03.28.14
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông
Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
02093850072
ptth.bt@backan.gov.vn
H03.28.14.000
20.15
H03.28.15
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
ttdvnn.bt@backan.gov.vn
H03.28.15.000
20.16
H03.28.16
Ủy ban nhân dân thị trấn Phủ Thông
Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
02093850022
ubndtt.bt@backan.gov.vn
H03.28.16.000
20.17
H03.28.17
Ủy ban nhân dân xã Cẩm Giàng
Thôn Nà Tu, xã Cẩm Giàng huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
02093850274
ubndcamgiang.bt@backan.gov.vn
H03.28.17.000
20.18
H03.28.18
Ủy ban nhân dân xã Cao Sơn
Xã Cao Sơn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
ubndcaoson.bt@backan.gov.vn
H03.28.18.000
20.19
H03.28.19
Ủy ban nhân dân xã Đôn Phong
Xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
02093605687
ubnddonphong.bt@backan.gov.vn
H03.28.19.000
20.20
H03.28.20
Ủy ban nhân dân xã Dương Phong
Xã Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
02093506942
ubndduongphong.bt@backan.gov.vn
H03.28.20.000
20.21
H03.28.21
Ủy ban nhân dân xã Lục Bình
Xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
02093850119
ubndlucbinhn.bt@backan.gov.vn
H03.28.21.000
20.22
H03.28.22
Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thanh
Xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
02093878678
ubndmythanh.bt@backan.gov.vn
H03.28.22.000
20.23
H03.28.23
Ủy ban nhân dân xã Nguyên Phúc
Xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn
02093850210
ubndnguyenphuc.bt@backan.gov.vn
H03.28.23.000
20.24
H03.28.24
Ủy ban nhân dân xã Quân Hà
Xã Quân Hà, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
ubndquanha.bt@backan.gov.vn
H03.28.24.000
20.25
H03.28.25
Ủy ban nhân dân xã Quang Thuận
Xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
02093880678
ubndquangthuan.bt@backan.gov.vn
H03.28.25.000
20.26
H03.28.26
Ủy ban nhân dân xã Sỹ Bình
Xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
ubndsybinhn.bt@backan.gov.vn
H03.28.26.000
20.27
H03.28.27
Ủy ban nhân dân xã Tân Tú
Xã Tân Tú, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
02093850032
ubndtantu.bt@backan.gov.vn
H03.28.27.000
20.28
H03.28.28
Ủy ban nhân dân xã Vi Hương
Xã Vi Hương, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
02093850940
ubndvihuong.bt@backan.gov.vn
H03.28.28.000
20.29
H03.28.29
Ủy ban nhân dân xã Vũ Muộn
Xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
02093850796
ubndvumuon.bt@backan.gov.vn
H03.28.29.000
Mã chờ từ H03.28.30 đến H03.28.99 để dự trữ
21
Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn
21.1
H03.29.01
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
Tổ 2, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02093882127
hdndubnd.cd@backan.gov.vn
H03.29.01.000
21.2
H03.29.02
Phòng Nội vụ
Tổ 2, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02093841631
nv.cd@backan.gov.vn
H03.29.02.000
21.3
H03.29.03
Phòng Tư pháp
Tổ 2, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02093882128
phongtp.cd@.backan.gov.vn
H03.29.03.000
21.4
H03.29.04
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Tổ 2, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02093882337
tckh.cd@backan.gov.vn
H03.29.04.000
21.5
H03.29.05
Phòng Tài nguyên và Môi trường
Tổ 2, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02093882300
phongtnmt.cd@backan.gov.vn
H03.29.05.000
21.6
H03.29.06
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Tổ 2, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02093882508
ldtbxh.cd@backan.gov.vn
H03.29.06.000
21.7
H03.29.07
Phòng Văn hóa và Thông tin
Tổ 2, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02093882245
vhtt.cd@backan.gov.vn
H03.29.07.000
21.8
H03.29.08
Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tổ 2, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02093882113
pgdchodon@backan.edu.vn
H03.29.08.000
21.9
H03.29.09
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tổ 2, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02093882125
nn.cd@backan.gov.vn
H03.29.09.000
21.10
H03.29.10
Thanh tra huyện
Tổ 2, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02093882156
thanhtra.cd@backan.gov.vn
H03.29.10.000
21.11
H03.29.11
Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Tổ 2, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02093882238
ktht.cd@backan.gov.vn
H03.29.11.000
21.12
H03.29.12
Ban Quản lý các dự án đầu tư - xây dựng
Tổ 2, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02093882392
bqlda.cd@backan.gov.vn
H03.29.12.000
21.13
H03.29.13
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
Tổ 2, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02093844222
ttgdtxchodon@backan.edu.vn
H03.29.13.000
21.14
H03.29.14
Ban Quản lý chợ
Tổ 2, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
bqlc.cd@backan.gov.vn
H03.29.14.000
21.15
H03.29.15
Ban Quản lý bến xe
Tổ 2, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
bqlbx.cd@backan.gov.vn
H03.29.15.000
21.16
H03.29.16
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông
Tổ 2, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02093882905
ttvhtt.cd@backan.gov.vn
H03.29.16.000
21.17
H03.29.17
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
Tổ 2, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02093882293
ttdvnn.cd@backan.gov.vn
H03.29.17.000
21.18
H03.29.18
Ủy ban nhân dân thị trấn Bằng Lũng
Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
020 3882191
ubndbanglung.cd@backan.gov.vn
H03.29.18.000
21.19
H03.29.19
Ủy ban nhân dân xã Bản Thi
Xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02093507848
ubndbanthi.cd@backan.gov.vn
H03.29.19.000
21.20
H03.29.20
Ủy ban nhân dân xã Bằng Phúc
Xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02093504530
ubndbangphuc.cd@backan.gov.vn
H03.29.20.000
21.21
H03.29.21
Ủy ban nhân dân xã Bằng Lãng
Xã Bằng Lăng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02093882173
ubndbanglang.cd@backan.gov.vn
H03.29.21.000
21.22
H03.29.22
Ủy ban nhân dân xã Bình Trung
Xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02093509969
ubndbinhtrung.cd@backan.gov.vn
H03.29.22.000
21.23
H03.29.23
Ủy ban nhân dân xã Đại Sảo
Xã Đại Sảo, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02093604555
ubnddaisao.cd@backan.gov.vn
H03.29.23.000
21.24
H03.29.24
Ủy ban nhân dân xã Đồng Lạc
Xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02093506916
ubnddonglac.cd@backan.gov.vn
H03.29.24.000
21.25
H03.29.25
Ủy ban nhân dân xã Đồng Thắng
Xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02093840355
ubnddongthang.cd@backan.gov.vn
H03.29.25.000
21.26
H03.29.26
Ủy ban nhân dân xã Lương Bằng
Xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02093504199
ubndluongbang.cd@backan.gov.vn
H03.29.26.000
21.27
H03.29.27
Ủy ban nhân dân xã Nam Cường
Xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02093506925
ubndnamcuong.cd@backan.gov.vn
H03.29.27.000
21.28
H03.29.28
Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Tá
Xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02093604920
ubndnghiata.cd@backan.gov.vn
H03.29.28.000
21.29
H03.29.29
Ủy ban nhân dân xã Ngọc Phái
Xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02093882147
ubndngocphai.cd@backan.gov.vn
H03.29.29.000
21.30
H03.29.30
Ủy ban nhân dân xã Yên Phong
Xã Yên Phong, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02093508830
ubndyenphong.cd@backan.gov.vn
H03.29.30.000
21.31
H03.29.31
Ủy ban nhân dân xã Phương Viên
Xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02093603206
ubndphuongvien.cd@backan.gov.vn
H03.29.31.000
21.32
H03.29.32
Ủy ban nhân dân xã Quảng Bạch
Xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02093844967
ubndquangbach.cd@backan.gov.vn
H03.29.32.000
21.33
H03.29.33
Ủy ban nhân dân xã Tân Lập
Xã Tân Lập, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02093505923
ubndtanlap.cd@backan.gov.vn
H03.29.33.000
21.34
H03.29.34
Ủy ban nhân dân xã Xuân Lạc
Xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02093882666
ubndxuanlac.cd@backan.gov.vn
H03.29.34.000
21.35
H03.29.35
Ủy ban nhân dân xã Yên Mỹ
Xã Yên Mỹ, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02093604495
ubndyenmy.cd@backan.gov.vn
H03.29.35.000
21.36
H03.29.36
Ủy ban nhân dân xã Yên Thịnh
Xã Yên Thịnh, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02093507858
ubndyenthinh.cd@backan.gov.vn
H03.29.36.000
21.37
H03.29.37
Ủy ban nhân dân xã Yên Thượng
Xã Yên Thượng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02096282777
ubndyenthuong.cd@backan.gov.vn
H03.29.37.000
Mã chờ từ H03.29.38 đến H03.29.99 để dự trữ
22
Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới
22.1
H03.30.01
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
Thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
02093864062
hdndubnd.cm@backan.gov.vn
H03.30.01.000
22.2
H03.30.02
Phòng Nội vụ
Thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
noivu.cm@backan.gov.vn
H03.30.02.000
22.3
H03.30.03
Phòng Tư pháp
Thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
tuphap.cm@backan.gov.vn
H03.30.03.000
22.4
H03.30.04
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
tckh.cm@backan.gov.vn
H03.30.04.000
22.5
H03.30.05
Phòng Tài nguyên và Môi trường
Thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
tnmt.cm@backan.gov.vn
H03.30.05.000
22.6
H03.30.06
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
ldtbxh.cm@backan.gov.vn
H03.30.06.000
22.7
H03.30.07
Phòng Văn hóa và Thông tin
Thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
vhtt.cm@backan.gov.vn
H03.30.07.000
22.8
H03.30.08
Phòng Giáo dục và Đào tạo
Thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
pgdchomoi@backan.edu.vn
H03.30.08.000
22.9
H03.30.09
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
nnptnt.cm@backan.gov.vn
H03.30.09.000
22.10
H03.30.10
Thanh tra huyện
Thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
thanhtra.cm@backan.gov.vn
H03.30.10.000
22.11
H03.30.11
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn
ktht.cm@backan.gov.vn
H03.30.11.000
22.12
H03.30.12
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
Bqldtxd.cm@backan.gov.vn
H03.30.12.000
22.13
H03.30.13
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
Thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
ttgdnn.cm@backan.gov.vn
H03.30.13.000
22.14
H03.30.14
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông
Thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
ttvhtttt.cm@backan.gov.vn
H03.30.14.000
22.15
H03.30.15
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện
Thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn
ttdvnn.cm@backan.gov.vn
H03.30.15.000
22.16
H03.30.16
Ủy ban nhân dân thị trấn Đồng Tâm
Thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
02093864860
ubnddongtam.cm@backan.gov.vn
H03.30.16.000
22.17
H03.30.17
Ủy ban nhân dân xã Bình Văn
Xã Bình Văn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
02093507926
ubndbinhvan.cm@backan.gov.vn
H03.30.17.000
22.18
H03.30.18
Ủy ban nhân dân xã Cao Kỳ
Xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
02093506918
ubndcaoky.cm@backan.gov.vn
H03.30.18.000
22.19
H03.30.19
Ủy ban nhân dân xã Hòa Mục
Xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
02093608222
ubndhoamuc.cm@backan.gov.vn
H03.30.19.000
22.20
H03.30.20
Ủy ban nhân dân xã Mai Lạp
Xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
ubndmailap.cm@backan.gov.vn
H03.30.20.000
22.21
H03.30.21
Ủy ban nhân dân xã Như Cố
Xã Như Cố, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
02093864130
ubndnhuco.cm@backan.gov.vn
H03.30.21.000
22.22
H03.30.22
Ủy ban nhân dân xã Nông Hạ
Xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
02093862017
ubndnongha.cm@backan.gov.vn
H03.30.22.000
22.23
H03.30.23
Ủy ban nhân dân xã Thanh Thịnh
Xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
ubndthanhthinh.cm@backan.gov.vn
H03.30.23.000
22.24
H03.30.24
Ủy ban nhân dân xã Quảng Chu
Xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
02093507835
ubndquongchu.cm@backan.gov.vn
H03.30.24.00
22.25
H03.30.25
Ủy ban nhân dân xã Tân Sơn
Xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
02093861125
ubndtanson.cm@backan.gov.vn
H03.30.25.000
22.26
H03.30.26
Ủy ban nhân dân xã Thanh Mai
Xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
02093508868
ubndthanhmai.cm@backan.gov.vn
H03.30.26.000
22.27
H03.30.27
Ủy ban nhân dân xã Thanh Vận
Xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
02093508999
ubndthanhvan.cm@backan.gov.vn
H03.30.27.000
22.28
H03.30.28
Ủy ban nhân dân xã Yên Cư
Xã Yên Cư, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
02093865568
ubndyencu.cm@backan.gov.vn
H03.30.28.000
22.29
H03.30.29
Ủy ban nhân dân xã Yên Hân
Xã Yên Hân, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
02093864930
ubndyenhan.cm@backan.gov.vn
H03.30.29.000
Mã chờ từ H03.30.30 đến H03.30.99 để dự trữ
23
Ủy ban nhân dân huyện Na Rì
23.1
H03.31.01
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
Tổ nhân dân Pàn Bái, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
02093884393
vphdndubnd.nr@backan.gov.vn
H03.31.01.000
23.2
H03.31.02
Phòng Nội vụ
Tổ nhân dân Pàn Bái, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
02093884131
nv.nr@backan.gov.vn
H03.31.02.000
23.3
H03.31.03
Phòng Tư pháp
Tổ nhân dân Pàn Bái, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
tp.nr@backan.gov.vn
H03.31.03.000
23.4
H03.31.04
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Tổ nhân dân Pàn Bái, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
tckh.nr@backan.gov.vn
H03.31.04.000
23.5
H03.31.05
Phòng Tài nguyên và Môi trường
Tổ nhân dân Pàn Bái, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
tnmt.nr@backan.gov.vn
H03.31.05.000
23.6
H03.31.06
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Tổ nhân dân Pàn Bái, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
02093886433
ldtb.nr@backan.gov.vn
H03.31.06.000
23.7
H03.31.07
Phòng Văn hóa và Thông tin
Tổ nhân dân Pàn Bái, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
vhtt.nr@backan.gov.vn
H03.31.07.000
23.8
H03.31.08
Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tổ nhân dân Pàn Bái, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
pgdnari@backan.edu.vn
H03.31.08.000
23.9
H03.31.09
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tổ nhân dân Pàn Bái, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
nnptnt.nr@backan.gov.vn
H03.31.09.000
23.10
H03.31.10
Thanh tra huyện
Tổ nhân dân Pàn Bái, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
tt.nr@backan.gov.vn
H03.31.10.000
23.11
H03.31.11
Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Tổ nhân dân Pàn Bái, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
ktht.nr@backan.gov.vn
H03.31.11.000
23.12
H03.31.12
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Tổ nhân dân Pàn Bái, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
bqlda.nr@backan.gov.vn
H03.31.12.000
23.13
H03.31.13
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
ttgdnn.nr@backan.gov.vn
H03.31.13.000
23.14
H03.31.14
Nhà khách huyện
Tổ nhân dân Bản Bia, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
nk.nr@backan.gov.vn
H03.31.14.000
23.16
H03.31.16
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông
Tổ nhân dân Phố mới, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
ttvhtttt.nr@backan.gov.vn
H03.31.16.000
23.17
H03.31.17
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện
Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
ttdvnn.nr@backan.gov.vn
H03.31.17.000
23.18
H03.31.18
Ủy ban nhân dân thị trấn Yến Lạc
Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
02093884151
ubndtt.nr@backan.gov.vn
H03.31.18.000
23.19
H03.31.19
Ủy ban nhân dân xã Văn Lang
Xã Văn Lang, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
02093883050
ubndvanlang.nr@backan.gov.vn
H03.31.19.000
23.20
H03.31.20
Ủy ban nhân dân xã Côn Minh
Xã Côn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
02093885415
ubndconminh.nr@backan.gov.vn
H03.31.20.000
23.21
H03.31.21
Ủy ban nhân dân xã Cư Lễ
Xã Cư Lễ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
02093884143
ubndcule.nr@backan.gov.vn
H03.31.21.000
23.22
H03.31.22
Ủy ban nhân dân xã Cường Lợi
Xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
ubndcuongloi.nr@backan.gov.vn
H03.31.22.000
23.23
H03.31.23
Ủy ban nhân dân xã Dương Sơn
Xã Dương Sơn, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
02093508765
Ubndduongson.nr@backan.gov.vn
H03.31.23.000
23.24
H03.31.24
Ủy ban nhân dân xã Đổng Xá
Xã Đồng Xá, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
ubndvdongxa.nr@backan.gov.vn
H03.31.24.000
23.25
H03.31.25
Ủy ban nhân dân xã Trần Phú
Xã Trần Phú, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
02093887226
ubndtranphu.nr@backan.gov.vn
H03.31.25.000
23.26
H03.31.26
Ủy ban nhân dân xã Kim Hỷ
Xã Kim Hỷ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
02093883116
ubndkimhy.nr@backan.gov.vn
H03.31.26.000
23.27
H03.31.27
Ủy ban nhân dân xã Kim Lư
Xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
ubndkimlu.nr@backan.gov.vn
H03.31.27.000
23.28
H03.31.28
Ủy ban nhân dân xã Sơn Thành
Xã Sơn Thành, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
02093883789
ubndsonthanh.nr@backan.gov.vn
H03.31.28.000
23.29
H03.31.29
Ủy ban nhân dân xã Liêm Thủy
Xã Liêm Thủy, Huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
02093880051
ubndliemthuy.nr@backan.gov.vn
H03.31.29.000
23.30
H03.31.30
Ủy ban nhân dân xã Quang Phong
Xã Quang Phong, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
02093885656
ubndquangphong.nr@backan.gov.vn
H03.31.30.000
23.31
H03.31.31
Ủy ban nhân dân xã Văn Vũ
Xã Văn Vũ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
02093886777
ubndvanvu.nr@backan.gov.vn
H03.31.31.000
23.32
H03.31.32
Ủy ban nhân dân xã Văn Minh
Xã Văn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
02093884553
ubndvanminh.nr@backan.gov.vn
H03.31.32.000
23.33
H03.31.33
Ủy ban nhân dân xã Xuân Dương
Xã Xuân Dương, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
02093880056
ubndxuanduong.nr@backan.gov.vn
H03.31.33.000
23.34
H03.31.34
Ủy ban nhân dân xã Lương Thượng
Xã Lương Thượng, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
02093883021
ubndluongthuong.nr@backan.gov.vn
H03.31.34.000
Mã chờ từ H03.31.35 đến H03.31.99 để dự trữ
24
Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn
24.1
H03.32.01
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
Thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
02093874115
vphdndubnd.ns@backan.gov.vn
H03.32.01.000
24.2
H03.32.02
Phòng Nội vụ
Thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
nv.ns@backan.gov.vn
H03.32.02.000
24.3
H03.32.03
Phòng Tư pháp
Thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
02093874559
tp.ns@backan.gov.vn
H03.32.03.000
24.4
H03.32.04
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
02093874163
tckh.ns@backan.gov.vn
H03.32.04.000
24.5
H03.32.05
Phòng Tài nguyên và Môi trường
Thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
02093874655
tnmt.ns@backan.gov.vn
H03.32.05.000
24.6
H03.32.06
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
ldtbxh.ns@backan.gov.vn
H03.32.06.000
24.7
H03.32.07
Phòng Văn hóa và Thông tin
Thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
02093874110
vhtt.ns@backan.gov.vn
H03.32.07.000
24.8
H03.32.08
Phòng Giáo dục và Đào tạo
Thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
pgdnganson@backan.edu.vn
H03.32.08.000
24.9
H03.32.09
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
02093874111
nnptnt.ns@backan.gov.vn
H03.32.09.000
24.10
H03.32.10
Thanh tra huyện
Thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
tt.ns@backan.gov.vn
H03.32.10.000
24.11
H03.32.11.
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
02093874190
ktht.ns@backan.gov.vn
H03.32.11.000
24.12
H03.32.12
Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng
Thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
bqldtxd.ns@backan.gov.vn
H03.32.12.000
24.13
H03.32.13
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
Thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
ttgdtx.ns@backan.gov.vn
H03.32.13.000
24.14
H03.32.14
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông
Thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
02093874620
ttvhtttt.ns@backan.gov.vn
H03.32.14.000
24.15
H03.32.15
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện
Thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
ttdvnn.ns@backan.gov.vn
H03.32.15.000
24.16
H03.32.16
Ủy ban nhân dân thị trấn Nà Phặc
Thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
ubndtt.ns@backan.gov.vn
H03.32.16.000
24.17
H03.32.17
Ủy ban nhân dân xã Bằng Vân
Xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
02093507195
ubndbangvan.ns@backan.gov.vn
H03.32.17.000
24.18
H03.32.18
Ủy ban nhân dân xã Cốc Đán
Xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
02093874573
ubndcocdan.ns@backan.gov.vn
H03.32.18.000
24.19
H03.32.19
Ủy ban nhân dân xã Đức Vân
Xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
02093874200
ubndducvan.ns@backan.gov.vn
H03.32.19.000
24.20
H03.32.20
Ủy ban nhân dân xã Hiệp Lực
Xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
02093877106
ubndhiepluc.ns@backan.gov.vn
H03.32.20.000
24.21
H03.32.21
Ủy ban nhân dân xã Thuần Mang
Xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
02093874273
ubndthuanmang.ns@backan.gov.vn
H03.32.21.000
24.22
H03.32.22
Ủy ban nhân dân xã Thượng Ân
Xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
02093874242
ubndthuongan.ns@backan.gov.vn
H03.32.22.000
24.23
H03.32.23
Ủy ban nhân dân xã Thượng Quan
Xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
02093874283
ubndthuongquan.ns@backan.gov.vn
H03.32.23.000
24.24
H03.32.24
Ủy ban nhân dân xã Trung Hòa
Xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
02093877202
ubndtrunghoa.ns@backan.gov.vn
H03.32.24.000
24.25
H03.32.25
Ủy ban nhân dân thị trấn Vân Tùng
Thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
02093874336
ubndvantung.ns@backan.gov.vn
H03.32.25.000
Mã chờ từ H03.32.26 đến H03.32.99 để dự trữ
25
Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm
25.1
H03.33.01
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
Thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
02093893120
vanphong.pn@backan.gov.vn
H03.33.01.000
25.2
H03.33.02
Phòng Nội vụ
Thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
02093893818
phongnoivu.pn@backan.gov.vn
H03.33.02.000
25.3
H03.33.03
Phòng Tư pháp
Thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
phongtuphap.pn@backan.gov.vn
H03.33.03.000
25.4
H03.33.04
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
02093893778
tckh.pn@backan.gov.vn
H03.33.04.000
25.5
H03.33.05
Phòng Tài nguyên và Môi trường
Thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
tnmt.pn@backan.gov.vn
H03.33.05.000
25.6
H03.33.06
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
ldtbxh.pn@backan.gov.vn
H03.33.06.000
25.7
H03.33.07
Phòng Văn hóa và Thông tin
Thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
vhtt.pn@backan.gov.vn
H03.33.07.000
25.8
H03.33.08
Phòng Giáo dục và Đào tạo
Thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
02093893214
pgdpacnam@backan.edu.vn
H03.33.08.000
25.9
H03.33.09
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
02093893143
nnptnt.pn@backan.gov.vn
H03.33.09.000
25.10
H03.33.10
Thanh tra huyện
Thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
thanhtra.pn@backan.gov.vn
H03.33.10.000
25.11
H03.33.11
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
ktht.pn@backan.gov.vn
H03.33.11.000
25.12
H03.33.12
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
bqlda.pn@backan.gov.vn
H03.33.12.000
25.13
H03.33.13
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
Thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
02093893879
ttgdtx.pn@backan.gov.vn
H03.33.13.000
25.14
H03.33.14
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
Thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
02093893129
ttdvnn.pn@backan.gov.vn
H03.33.14.000
25.15
H03.33.15
Ban Quản lý chợ và bến xe
Thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
bqlcbx.pn@backan.gov.vn
H03.33.15.000
25.16
H03.33.16
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông
Thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
ttvhtttt.pn@backan.gov.vn
H03.33.16.000
25.17
H03.33.17
Ủy ban nhân dân xã An Thắng
Xã An Thắng, huyện Pác Nặm, Bắc Kạn
02093509825
ubndanthang.pn@backan.gov.vn
H03.33.17.000
25.18
H03.33.18
Ủy ban nhân dân xã Bằng Thành
Xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
02093893285
ubndbangthanh.pn@backan.gov.vn
H03.33.18.000
25.19
H03.33.19
Ủy ban nhân dân xã Bộc Bố
Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
02093509993
ubndbocbo.pn@backan.gov.vn
H03.33.19.000
25.20
H03.33.20
Ủy ban nhân dân xã Cao Tân
Xã Cao Tân, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
02093893155
ubndcaotan.pn@backan.gov.vn
H03.33.20.000
25.21
H03.33.21
Ủy ban nhân dân xã Cổ Linh
Xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
02093509134
ubndcolinh.pn@backan.gov.vn
H03.33.21.000
25.22
H03.33.22
Ủy ban nhân dân xã Công Bằng
Xã Công Bằng, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
02093893375
ubndcongbang.pn@backan.gov.vn
H03.33.22.000
25.23
H03.33.23
Ủy ban nhân dân xã Giáo Hiệu
Xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
02093893983
ubndgiaohieu.pn@backan.gov.vn
H03.33.23.000
25.24
H03.33.24
Ủy ban nhân dân xã Nghiên Loan
Xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
02093893838
ubndnghienloan.pn@backan.gov.vn
H03.33.24.000
25.25
H03.33.25
Ủy ban nhân dân xã Nhạn Môn
Xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
02093893006
ubndnhanmon.pn@backan.gov.vn
H03.33.25.000
25.26
H03.33.26
Ủy ban nhân dân xã Xuân La
Xã Xuân La, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
02093609184
ubndxuanla.pn@backan.gov.vn
H03.33.26.000
Mã chờ từ H03.33.27 đến H03.33.99 để dự trữ
PHỤ LỤC III
DANH SÁCH MÃ ĐỊNH DANH CẤP 4: CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC, TRỰC THUỘC CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ MÃ ĐỊNH DANH CẤP 3
(Kèm theo Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
TT
Mã định danh mới theo Quyết định số   20/2020/QĐ-TTg
Tên cơ quan, đơn vị
Địa chỉ cơ quan, đơn vị
Thư điện tử công vụ
Số điện thoại
Mã định danh cũ theo Quyết định số   1613/QĐ-   UBND ngày   25/8/2022
1
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1.1
H03.04.01
Chi cục Kiểm lâm
1.1.1
H03.04.01.01
Hạt Kiểm lâm thành phố
Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
kiemlam.tp@backan.gov.vn
02093812196
H03.04.01.001
1.1.2
H03.04.01.02
Hạt Kiểm lâm huyện Ba Bể
Thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
kiemlam.bb@backan.gov.vn
02093895145
H03.04.01.002
1.1.3
H03.04.01.03
Hạt Kiểm lâm huyện Bạch Thông
Xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
kiemlam.bt@backan.gov.vn
02093870078
H03.04.01.003
1.1.4
H03.04.01.04
Hạt Kiểm lâm huyện Chợ Đồn
Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
kiemlam.cd@backan.gov.vn
02093841066
H03.04.01.004
1.1.5
H03.04.01.05
Hạt Kiểm lâm huyện Chợ Mới
Thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
kiemlam.cm@backan.gov.vn
02093864068
H03.04.01.005
1.1.6
H03.04.01.06
Hạt Kiểm lâm huyện Na Rì
Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
kiemlam.nr@backan.gov.vn
02093884071
H03.04.01.006
1.1.7
H03.04.01.07
Hạt Kiểm lâm huyện Ngân Sơn
Thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
kiemlam.ns@backan.gov.vn
02093874125
H03.04.01.007
1.1.8
H03.04.01.08
Hạt Kiểm lâm huyện Pác Nặm
Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
kiemlam.pn@backan.gov.vn
H03.04.01.008
1.1.9
H03.04.01.09
Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ
Xã Văn Lang, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
02093883106
H03.04.01.009
1.1.10
H03.04.01.10
Ban Quản lý Khu Bảo tồn Loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc
Xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
bqlkbt.nn@backan.gov.vn
02093843989
H03.04.01.010
1.1.11
H03.04.01.11
Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2
Thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
02093812007
H03.04.01.011
1.1.12
H03.04.01.12
Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 1
Tổ 7, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
02093864037
H03.04.01.012
Mã chờ từ H03.04.01.13 đến H03.04.01.99   để dự trữ
1.2
H03.04.03
Chi cục Chăn nuôi và   Thú y
1.2.1
H03.04.03.01
Trạm Kiểm dịch động vật huyện Chợ Mới
Tổ 7, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
kiemdichcm.nn@backan.gov.vn
Mã chờ từ H03.04.03.02 đến H03.04.03.99 để dự trữ
2
Sở Tài nguyên và Môi trường
H03.05.02
Văn phòng Đăng ký đất đai
2.1
H03.05.02.01
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bắc Kạn
Tổ 6, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
vpdkdd.tp@backan.gov.vn
02093810995
H03.05.02.001
2.2
H03.05.02.02
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ba Bể
Xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
vpdkdd.bt@backan.gov.vn
02093876858
H03.05.02.002
2.3
H03.05.02.03
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chợ Đồn
Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
vpdkdd.ns@backan.gov.vn
02093221999
H03.05.02.003
2.4
H03.05.02.04
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Pác Nặm
Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
vpdkdd.bb@backan.gov.vn
02093893995
H03.05.02.004
2.5
H03.05.02.05
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ngân Sơn
Thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
vpdkdd.pn@backan.gov.vn
02093874860
H03.05.02.005
2.6
H03.05.02.06
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Na Rì
Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
vpdkdd.nr@backan.gov.vn
02093886619
H03.05.02.006
2.7
H03.05.02.07
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chợ Mới
Tổ 5, thị trấn Đồng Tâm huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
vpdkdd.cm@backan.gov.vn
02093865616
H03.05.02.007
2.8
H03.05.02.08
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bạch Thông
Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
vpdkdd.bt@backan.gov.vn
02093850978
H03.05.02.008
Mã chờ từ H03.05.02.09 đến H03.05.02.99 để dự trữ
3
Sở Y tế
3.1
H03.07.06
Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn
3.1.1
H03.07.06.01
Trạm Y tế Phường Đức Xuân
Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
tytdx.tp@backan.gov.vn
H03.07.04.001
3.1.2
H03.07.06.02
Trạm Y tế Phường Nguyễn Thị Minh Khai
Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
tytntmk.tp@backan.gov.vn
H03.07.04.002
3.1.3
H03.07.06.03
Trạm Y tế Phường Phùng Chí Kiên
Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
tytpck.tp@backan.gov.vn
H03.07.04.003
3.1.4
H03.07.06.04
Trạm Y tế phường Sông Cầu
Phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
tytsc.tp@backan.gov.vn
H03.07.04.004
3.1.5
H03.07.06.05
Trạm Y tế xã Dương Quang
Xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
tytdq.tp@backan.gov.vn
H03.07.04.005
3.1.6
H03.07.06.06
Trạm Y tế phường Huyền Tụng
Phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
tytht.tp@backan.gov.vn
H03.07.04.006
3.1.7
H03.07.06.07
Trạm Y tế xã Nông Thượng
Xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
tytnt.tp@backan.gov.vn
H03.07.04.007
3.1.8
H03.07.06.08
Trạm Y tế phường Xuất Hóa
Phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
tytxh.tp@backan.gov.vn
H03.07.04.008
Mã chờ từ H03.07.06.09 đến H03.07.06.99 để dự trữ
3.2
H03.07.07
Trung tâm Y tế huyện   Ba Bể
3.2.1
H03.07.07.01
Trạm Y tế thị trấn Chợ Rã
Thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
H03.07.05.001
3.2.2
H03.07.07.02
Trạm Y tế xã Bành Trạch
Xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
H03.07.05.002
3.2.3
H03.07.07.03
Trạm Y tế xã Cao Thượng
Xã Cao Thượng, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
H03.07.05.003
3.2.4
H03.07.07.04
Trạm Y tế xã Chu Hương
Xã Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
H03.07.05.004
3.2.5
H03.07.07.05
Trạm Y tế xã Địa Linh
Xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
H03.07.05.005
3.2.6
H03.07.07.06
Trạm Y tế xã Đồng Phúc
Xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
H03.07.05.006
3.2.7
H03.07.07.07
Trạm Y tế xã Hà Hiệu
Xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
H03.07.05.007
3.2.8
H03.07.07.08
Trạm Y tế xã Hoàng Trĩ
Xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
H03.07.05.008
3.2.9
H03.07.07.09
Trạm Y tế xã Khang Ninh
Xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
H03.07.05.009
3.2.10
H03.07.07.10
Trạm Y tế xã Mỹ Phương
Xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
H03.07.05.010
3.2.11
H03.07.07.11
Trạm Y tế xã Nam Mẫu
Xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
H03.07.05.011
3.2.12
H03.07.07.12
Trạm Y tế xã Phúc Lộc
Xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
H03.07.05.012
3.2.13
H03.07.07.13
Trạm Y tế xã Quảng Khê
Xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
H03.07.05.013
3.2.14
H03.07.07.14
Trạm Y tế xã Thượng Giáo
Xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
H03.07.05.014
3.2.15
H03.07.07.15
Trạm Y tế xã Yến Dương
Xã Yến Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
H03.07.05.015
Mã chờ từ H03.07.07.16 đến H03.07.07.99 để dự trữ
3.3
H03.07.08
Trung tâm Y tế huyện   Bạch Thông
3.3.1
H03.07.08.01
Trạm Y tế xã Quân Hà
Xã Quân Hà, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
tytxqh.syt@backan.gov.vn
H03.07.06.001
3.3.2
H03.07.08.02
Trạm Y tế xã Nguyên Phúc
Xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
tytxnpbt.syt@backan.gov.vn
H03.07.06.002
3.3.3
H03.07.08.03
Trạm Y tế xã Lục Bình
Xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
tytxlbbt.syt@backan.gov.vn
H03.07.06.003
3.3.4
H03.07.08.04
Trạm Y tế xã Vũ Muộn
Xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
tytxvm.syt@backan.gov.vn
H03.07.06.004
3.3.5
H03.07.08.05
Trạm Y tế thị trấn Phủ Thông
Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
tytpt.syt@backan.gov.vn
H03.07.06.005
3.3.6
H03.07.08.06
Trạm Y tế xã Đôn Phong
Xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
tytxdpbt.syt@backan.gov.vn
H03.07.06.006
3.3.7
H03.07.08.07
Trạm Y tế xã Dương Phong
Xã Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
tytxdphong.syt@backan.gov.vn
H03.07.06.007
3.3.8
H03.07.08.08
Trạm Y tế xã Quang Thuận
Xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
tytxqt.syt@backan.gov.vn
H03.07.06.008
3.3.9
H03.07.08.09
Trạm Y tế xã Mỹ Thanh
Xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
tytxmt.syt@backan.gov.vn
H03.07.06.009
3.3.10
H03.07.08.10
Trạm Y tế xã Cao Sơn
Xã Cao Sơn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
tytxcs.syt@backan.gov.vn
H03.07.06.010
3.3.11
H03.07.08.11
Trạm Y tế xã Vi Hương
Xã Vi Hương, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
tytxvh.syt@backan.gov.vn
H03.07.06.011
3.3.12
H03.07.08.12
Trạm Y tế xã Sỹ Bình
Xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
tytxsb.syt@backan.gov.vn
H03.07.06.012
3.3.13
H03.07.08.13
Trạm Y tế xã Tân Tú
Xã Tân Tú, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
tytxtt.syt@backan.gov.vn
H03.07.06.013
3.3.14
H03.07.08.14
Trạm Y tế xã Cẩm Giàng
Xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
tytxcg.syt@backan.gov.vn
H03.07.06.014
Mã chờ từ H03.07.08.15 đến H03.07.08.99 để dự trữ
3.4
H03.07.09
Trung tâm Y tế huyện   Chợ Đồn
3.4.1
H03.07.09.01
Trạm Y tế thị trấn Bằng Lũng
Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02093841202
H03.07.07.001
3.4.2
H03.07.09.02
Trạm Y tế xã Bản Thi
Xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02093843160
H03.07.07.002
3.4.3
H03.07.09.03
Trạm Y tế xã Bằng Phúc
Xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02093603920
H03.07.07.003
3.4.4
H03.07.09.04
Trạm Y tế xã Bằng Lãng
Xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02093601362
H03.07.07.004
3.4.5
H03.07.09.05
Trạm Y tế xã Bình Trung
Xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02093507785
H03.07.07.005
3.4.6
H03.07.09.06
Trạm Y tế xã Đại Sảo
Xã Đại Sảo, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02093604598
H03.07.07.006
3.4.7
H03.07.09.07
Trạm Y tế xã Đồng Lạc
Xã Đông Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02093604980
H03.07.07.007
3.4.8
H03.07.09.08
Trạm Y tế xã Đồng Thắng
Xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02093840588
H03.07.07.008
3.4.9
H03.07.09.09
Trạm Y tế xã Lương Bằng
Xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02093604943
H03.07.07.009
3.4.10
H03.07.09.10
Trạm Y tế xã Nam Cường
Xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02093604979
H03.07.07.010
3.4.11
H03.07.09.11
Trạm Y tế xã Nghĩa Tá
Xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02093604249
H03.07.07.011
3.4.12
H03.07.09.12
Trạm Y tế xã Ngọc Phái
Xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02093504546
H03.07.07.012
3.4.13
H03.07.09.13
Trạm Y tế xã Yên Phong
Xã Yên Phong, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02093604935
H03.07.07.013
3.4.14
H03.07.09.14
Trạm Y tế xã Phương Viên
Xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02093603917
H03.07.07.014
3.4.15
H03.07.09.15
Trạm Y tế xã Quảng Bạch
Xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02093844983
H03.07.07.015
3.4.16
H03.07.09.16
Trạm Y tế xã Tân Lập
Xã Tân Lập, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02093604084
H03.07.07.016
3.4.17
H03.07.09.17
Trạm Y tế xã Xuân Lạc
Xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02093607769
H03.07.07.017
3.4.18
H03.07.09.18
Trạm Y tế xã Yên Mỹ
Xã Yên Mỹ, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02093604452
H03.07.07.018
3.4.19
H03.07.09.19
Trạm Y tế xã Yên Thịnh
Xã Yên Thịnh, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02093843372
H03.07.07.019
3.4.20
H03.07.09.20
Trạm Y tế xã Yên Thượng
Xã Yên Thượng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02093507763
H03.07.07.020
Mã chờ từ H03.07.09.21 đến H03.07.09.99 để dự trữ
3.5
H03.07.10
Trung tâm Y tế huyện   Chợ Mới
3.5.1
H03.07.10.01
Trạm Y tế thị trấn Đồng Tâm
Thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
tytxdtcm.syt@backan.gov.vn
H03.07.08.001
3.5.2
H03.07.10.02
Trạm Y tế xã Bình Văn
Xã Bình Văn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
tytbv.syt@backan.gov.vn
H03.07.08.002
3.5.3
H03.07.10.03
Trạm Y tế xã Cao Kỳ
Xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
tytxck.syt@backan.gov.vn
H03.07.08.003
3.5.4
H03.07.10.04
Trạm Y tế xã Hòa Mục
Xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
tytxhm.syt@backan.gov.vn
H03.07.08.004
3.5.5
H03.07.10.05
Trạm Y tế xã Mai Lạp
Xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
tytxml.syt@backan.gov.vn
H03.07.08.005
3.5.6
H03.07.10.06
Trạm Y tế xã Như Cố
Xã Như Cố, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
tytxnhuco.syt@backan.gov.vn
H03.07.08.006
3.5.7
H03.07.10.07
Trạm Y tế xã Nông Hạ
Xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
tytxnh.syt@backan.gov.vn
H03.07.08.007
3.5.8
H03.07.10.08
Trạm Y tế xã Quảng Chu
Xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
tytxqc.syt@backan.gov.vn
H03.07.08.008
3.5.9
H03.07.10.09
Trạm Y tế xã Tân Sơn
Xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
tytxts.syt@backan.gov.v
H03.07.08.009
3.5.10
H03.07.10.10
Trạm Y tế xã Thanh Thịnh
Xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
tytxttcm.syt@backan.gov.vn
H03.07.08.010
3.5.11
H03.07.10.11
Trạm Y tế xã Thanh Mai
Xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
tytxtm.syt@backan.gov.vn
H03.07.08.011
3.5.12
H03.07.10.12
Trạm Y tế xã Thanh Vận
Xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
tytxtv.syt@backan.gov.vn
H03.07.08.012
3.5.13
H03.07.10.13
Trạm Y tế xã Yên Cư
Xã Yên Cư, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
tytxyc.syt@backan.gov.vn
H03.07.08.013
3.5.14
H03.07.10.14
Trạm Y tế xã Yên Hân
Xã Yên Hân, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
tytxyh.syt@backan.gov.vn
H03.07.08.014
Mã chờ từ H03.07.10.15 đến H03.07.10.99 để dự trữ
3.6
H03.07.11
Trung tâm Y tế huyện   Na Rì
3.6.1
H03.07.11.01
Trạm Y tế thị trấn Yến Lạc
Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
tytttyl.syt@backan.gov.vn
H03.07.09.001
3.6.2
H03.07.11.02
Trạm Y tế xã Văn Lang
Xã Văn Lang, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
tytxvl.syt@backan.gov.vn
H03.07.09.002
3.6.3
H03.07.11.03
Trạm Y tế xã Côn Minh
Xã Côn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
tytxcm.syt@backan.gov.vn
H03.07.09.003
3.6.4
H03.07.11.04
Trạm Y tế xã Cư Lễ
Xã Cư Lễ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
tytxcl.syt@backan.gov.vn
H03.07.09.004
3.6.5
H03.07.11.05
Trạm Y tế xã Cường Lợi
Xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
tytxcl.syt@backan.gov.vn
H03.07.09.005
3.6.6
H03.07.11.06
Trạm Y tế xã Dương Sơn
Xã Dương Sơn, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
tytxds.syt@backan.gov.vn
H03.07.09.006
3.6.7
H03.07.11.07
Trạm Y tế xã Đổng Xá
Xã Đổng Xá, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
tytxdx.syt@backan.gov.vn
H03.07.09.007
3.6.8
H03.07.11.08
Trạm Y tế xã Trần Phú
Xã Trần Phú, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
tytxtp.syt@backan.gov.vn
H03.07.09.008
3.6.9
H03.07.11.09
Trạm Y tế xã Kim Hỷ
Xã Kim Hỷ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
tytxkh.syt@backan.gov.vn
H03.07.09.009
3.6.10
H03.07.11.10
Trạm Y tế xã Kim Lư
Xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
tytxkl.syt@backan.gov.vn
H03.07.09.010
3.6.11
H03.07.11.11
Trạm Y tế xã Sơn Thành
Xã Sơn Thành, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
tytxst.syt@backan.gov.vn
H03.07.09.011
3.6.12
H03.07.11.12
Trạm Y tế xã Liêm Thủy
Xã Liêm Thủy, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
tytxlt.syt@backan.gov.vn
H03.07.09.012
3.6.13
H03.07.11.13
Trạm Y tế xã Văn Vũ
Xã Văn Vũ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
tytxvh.syt@backan.gov.vn
H03.07.09.013
3.6.14
H03.07.11.14
Trạm Y tế xã Lương Thượng
Xã Lương Thượng, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
tytxlt.syt@backan.gov.vn
H03.07.09.014
3.6.15
H03.07.11.15
Trạm Y tế xã Quang Phong
Xã Quang Phong, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
tytxqp.syt@backan.gov.vn
H03.07.09.015
3.6.16
H03.07.11.16
Trạm Y tế xã Văn Minh
Xã Văn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
tytxcm.syt@backan.gov.vn
H03.07.09.016
3.6.17
H03.07.11.17
Trạm Y tế xã Xuân Dương
Xã Xuân Dương, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
tytxxd.syt@backan.gov.vn
H03.07.09.017
Mã chờ từ H03.07.11.18 đến H03.07.11.99 để dự trữ
3.7
H03.07.12
Trung tâm Y tế huyện   Ngân Sơn
3.7.1
H03.07.12.01
Trạm Y tế thị trấn Nà Phặc
Thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
02093877146
H03.07.10.001
3.7.2
H03.07.12.02
Trạm Y tế xã Bằng Vân
Xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
02093874013
H03.07.10.002
3.7.3
H03.07.12.03
Trạm Y tế xã Cốc Đán
Xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
H03.07.10.003
3.7.4
H03.07.12.04
Trạm Y tế xã Đức Vân
Xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
H03.07.10.004
3.7.5
H03.07.12.05
Trạm Y tế xã Hiệp Lực
Xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
02093877008
H03.07.10.005
3.7.6
H03.07.12.06
Trạm Y tế xã Thuần Mang
Xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
02093834035
H03.07.10.006
3.7.7
H03.07.12.07
Trạm Y tế xã Thượng Ân
Xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
02093874939
H03.07.10.007
3.7.8
H03.07.12.08
Trạm Y tế xã Thượng Quan
Xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
H03.07.10.008
3.7.9
H03.07.12.09
Trạm Y tế xã Trung Hòa
Xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
02093877009
H03.07.10.009
3.7.10
H03.07.12.10
Trạm Y tế thị trấn Vân Tùng
Thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
H03.07.10.010
Mã chờ từ H03.07.12.11 đến H03.07.12.99 để dự trữ
3.8
H03.07.13
Trung tâm Y tế huyện   Pác Nặm
3.8.1
H03.07.13.01
Trạm Y tế xã An Thắng
Xã An Thắng, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
tytat.syt@backan.gov.vn
H03.07.11.001
3.8.2
H03.07.13.02
Trạm Y tế xã Bằng Thành
Xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
tytbt.syt@backan.gov.vn
H03.07.11.002
3.8.3
H03.07.13.03
Trạm Y tế xã Bộc Bố
Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
tytxbb.syt@backan.gov.vn
H03.07.11.003
3.8.4
H03.07.13.04
Trạm Y tế xã Cao Tân
Xã Cao Tân, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
tytct.syt@backan.gov.vn
H03.07.11.004
3.8.5
H03.07.13.05
Trạm Y tế xã Cổ Linh
Xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
tytclpn.syt@backan.gov.vn
H03.07.11.005
3.8.6
H03.07.13.06
Trạm Y tế xã Công Bằng
Xã Công Bằng, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
tytxcb.syt@backan.gov.vn
H03.07.11.006
3.8.7
H03.07.13.07
Trạm Y tế xã Giáo Hiệu
Xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
tytxgh.syt@backan.gov.vn
H03.07.11.007
3.8.8
H03.07.13.08
Trạm Y tế xã Nghiên Loan
Xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
tytxnl.syt@backan.gov.vn
H03.07.11.008
3.8.9
H03.07.13.09
Trạm Y tế xã Nhạn Môn
Xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
tytnm.syt@backan.gov.vn
H03.07.11.009
3.8.10
H03.07.13.10
Trạm Y tế xã Xuân La
Xã Xuân La, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
tytxl.syt@backan.gov.vn
H03.07.11.010
Mã chờ từ H03.07.13. 11 đến H03.07.13.99 để dự trữ
4
Vườn Quốc gia   Ba Bể
H03.24.01
Hạt Kiểm lâm
4.1
H03.24.01.01
Trạm Kiểm lâm Cao Thượng
Xã Cao Thượng, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
H03.24.01.001
4.2
H03.24.01.02
Trạm Kiểm lâm Đầu Đẳng
Xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
H03.24.01.002
4.3
H03.24.01.03
Trạm Kiểm lâm Nà Mằm
Xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
H03.24.01.003
4.4
H03.24.01.04
Trạm Kiểm lâm Nam Cường
Xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
H03.24.01.004
4.5
H03.24.01.05
Trạm Kiểm lâm Quảng Khê
Xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
H03.24.01.005
Mã chờ từ H03.24.01.06 đến H03.24.01.99 để dự trữ
5
Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn
H03.26.08
Phòng Giáo dục và   Đào tạo
5.1
H03.26.08.01
Trường Mầm non Đức Xuân
Tổ 9B, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
c0ducxuan.pgdtxbackan@backan.edu.vn
02093871164
H03.26.08.001
5.2
H03.26.08.02
Trường Mầm non Sông Cầu
Tổ 7, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
c0songcau.pgdtxbackan@backan.edu.vn
02093873531
H03.26.08.002
5.3
H03.26.08.03
Trường Mầm non Phùng Chí Kiên
Tổ 7, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
c0phungchikien.pgdtxbackan@backan.edu.vn
0869550159
H03.26.08.003
5.4
H03.26.08.04
Trường Mầm non Nguyễn Thị Minh Khai
Tổ 3, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
c0nguyenthiminhkhai.pgdtxbackan @backan.edu.vn
H03.26.08.004
5.5
H03.26.08.05
Trường Mầm non Huyền Tụng
Tổ Bản Cạu, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
c0huyentung.pgdtxbackan@backan.edu.vn
H03.26.08.005
5.6
H03.26.08.06
Trường Mầm non Dương Quang
Thôn Nà Ỏi, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
c0duongquang.pgdtxbackan@backan.edu.vn
H03.26.08.006
5.7
H03.26.08.07
Trường Mầm non Nông Thượng
Thôn Nà Bản, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
c0nongthuong.pgdtxbackan@backan.edu.vn
H03.26.08.007
5.8
H03.26.08.08
Trường Mầm non Xuất Hóa
Tổ 4, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
c0xuathoa.pgdtxbackan@backan.edu.vn
H03.26.08.008
5.9
H03.26.08.09
Trường Tiểu học Đức Xuân
Tổ 8A, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
c1ducxuan.pgdtxbackan@backan.edu.vn
H03.26.08.009
5.10
H03.26.08.10
Trường Tiểu học Sông Cầu
Tổ 9, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
c1songcau.pgdtxbackan@backan.edu.vn
H03.26.08.010
5.11
H03.26.08.11
Trường Tiểu học Phùng Chí Kiên
Tổ 6, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
c1phungchikien.pgdtxbackan@backan.edu.vn
H03.26.08.011
5.12
H03.26.08.12
Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai
Tổ 4, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
c1nguyenthiminhkhai.pgdtxbackan@ backan.edu.vn
H03.26.08.012
5.13
H03.26.08.13
Trường Tiểu học Huyền Tụng
Tổ Giao Lâm, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
c1huyentunga.pgdtxbackan@backan.edu.vn
H03.26.08.013
5.14
H03.26.08.16
Trường Tiểu học Xuất Hóa
Tổ 4, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
c1xuathoa.pgdtxbackan@backan.edu.vn
H03.26.08.016
5.15
H03.26.08.17
Trường Trung học cơ sở Bắc Kạn
Tổ 11A, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
c2txbackan.pgdtxbackan@backan.edu.vn
H03.26.08.017
5.16
H03.26.08.18
Trường Trung học cơ sở Đức Xuân
Tổ 8A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
c2ducxuan.pgdtxbackan@backan.edu.vn
H03.26.08.018
5.17
H03.26.08.19
Trường Trung học cơ sở Huyền Tụng
Tổ 10, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
c2huyentung.pgdtxbackan@backan.edu.vn
H03.26.08.019
5.18
H03.26.08.20
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Dương Quang
Thôn Nà Ỏi, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
c2duongquang.pgdtxbackan@backan.edu.vn
H03.26.08.020
5.19
H03.26.08.21
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nông Thượng
Thôn Nà Bản, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
c2nongthuong.pgdtxbackan@backan.edu.vn
H03.26.08.021
5.20
H03.26.08.22
Trường Trung học cơ sở Xuất Hóa
Tổ 4, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
c2xuathoa.pgdtxbackan@backan.edu.vn
H03.26.08.022
Mã chờ từ H03.26.08.23 đến H03.26.08.99 để dự trữ
6
Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể
H03.27.08
Phòng Giáo dục và Đào tạo
6. 1
H03.27.08.01
Trường Mầm non thị trấn Chợ Rã
Thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
c0thitran.pgdbabe@backan.edu.vn
H03.27.08.001
6. 2
H03.27.08.02
Trường Mầm non Mỹ Phương
Xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
c0myphuong.pgdbabe@backan.edu.vn
H03.27.08.002
6. 3
H03.27.08.03
Trường Mầm non Chu Hương
Xã Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
c0chuhuong.pgdbabe@backan.edu.vn
H03.27.08.003
6. 4
H03.27.08.04
Trường Mầm non Yến Dương
Xã Yến Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
c0yenduong.pgdbabe@backan.edu.vn
H03.27.08.004
6. 5
H03.27.08.05
Trường Mầm non Địa Linh
Xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
c0dialinh.pgdbabe@backan.edu.vn
H03.27.08.005
6. 6
H03.27.08.06
Trường Mầm non Bành Trạch
Xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
c0banhtrach.pgdbabe@backan.edu.vn
H03.27.08.006
6. 7
H03.27.08.07
Trường Mầm non Hà Hiệu
Xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
c0hahieu.pgdbabe@backan.edu.vn
H03.27.08.007
6.8
H03.27.08.08
Trường Mầm non Phúc Lộc
Xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
c0phucloc.pgdbabe@backan.edu.vn
H03.27.08.008
6.9
H03.27.08.09
Trường Mầm non Thượng Giáo
Xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
c0thuonggiao.pgdbabe@backan.edu.vn
H03.27.08.009
6.10
H03.27.08.10
Trường Mầm non Cao Thượng
Xã Cao Thượng, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
c0caothuong.pgdbabe@backan.edu.vn
H03.27.08.010
6.11
H03.27.08.11
Trường Mầm non Khang Ninh
Xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
c0khangninh.pgdbabe@backan.edu.vn
H03.27.08.011
6.12
H03.27.08.12
Trường Mầm non Nam Mẫu
Xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
c0nammau.pgdbabe@backan.edu.vn
H03.27.08.012
6.13
H03.27.08.13
Trường Mầm non Quảng Khê
Xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
c0quangkhe.pgdbabe@backan.edu.vn
H03.27.08.013
6.14
H03.27.08.14
Trường Mầm non Đồng Phúc
Xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
c0dongphuc.pgdbabe@backan.edu.vn
H03.27.08.014
6.15
H03.27.08.15
Trường Tiểu học thị trấn Chợ Rã
Thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
c1thitran1.pgdbabe@backan.edu.vn
H03.27.08.015
6.16
H03.27.08.16
Trường Tiểu học Mỹ Phương
Xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
c1myphuong.pgdbabe@backan.edu.vn
H03.27.08.016
6.17
H03.27.08.17
Trường Tiểu học Chu Hương
Xã Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
c1chuhuong.pgdbabe@backan.edu.vn
H03.27.08.017
6.18
H03.27.08.18
Trường Tiểu học Bành Trạch
Xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
c1banhtrach.pgdbabe@backan.edu.vn
H03.27.08.018
6.19
H03.27.08.19
Trường Tiểu học Hà Hiệu
Xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
c1hahieu.pgdbabe@backan.edu.vn
H03.27.08.019
6.20
H03.27.08.20
Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Phúc Lộc
Xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
c1phucloc.pgdbabe@backan.edu.vn
H03.27.08.020
6.21
H03.27.08.21
Trường Tiểu học Thượng Giáo
Xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
c1thuonggiao1.pgdbabe@backan.edu.vn
H03.27.08.021
6.22
H03.27.08.22
Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Cao Thượng
Xã Cao Thượng, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
c1caothuong.pgdbabe@backan.edu.vn
H03.27.08.022
6.23
H03.27.08.23
Trường Tiểu học Khang Ninh
Xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
c1khangninh.pgdbabe@backan.edu.vn
H03.27.08.023
6.24
H03.27.08.24
Trường Tiểu học Quảng Khê
Xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
c1quangkhe.pgdbabe@backan.edu.vn
H03.27.08.024
6.25
H03.27.08.25
Trường Tiểu học Đồng Phúc
Xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
c1dongphuc.pgdbabe@backan.edu.vn
H03.27.08.025
6.26
H03.27.08.26
Trường Trung học cơ sở thị trấn Chợ Rã
Thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
c2thitran.pgdbabe@backan.edu.vn
H03.27.08.026
6.27
H03.27.08.27
Trường Trung học cơ sở Mỹ Phương
Xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
c2myphuong.pgdbabe@backan.edu.vn
H03.27.08.027
6.28
H03.27.08.28
Trường Trung học cơ sở Chu Hương
Xã Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
c2chuhuong.pgdbabe@backan.edu.vn
H03.27.08.028
6.29
H03.27.08.29
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Yến Dương
Xã Yến Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
c2yenduong.pgdbabe@backan.edu.vn
H03.27.08.029
6.30
H03.27.08.30
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Địa Linh
Xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
c2dialinh.pgdbabe@backan.edu.vn
H03.27.08.030
6.31
H03.27.08.31
Trường Trung học cơ sở Bành Trạch
Xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
c2banhtrach.pgdbabe@backan.edu.vn
H03.27.08.031
6.32
H03.27.08.32
Trường Trung học cơ sở Hà Hiệu
Xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
c2hahieu.pgdbabe@backan.edu.vn
H03.27.08.032
6.33
H03.27.08.33
Trường Trung học cơ sở Phúc Lộc
Xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
c2phucloc.pgdbabe@backan.edu.vn
H03.27.08.033
6.34
H03.27.08.34
Trường Trung học cơ sở Thượng Giáo
Xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
c2thuonggiao.pgdbabe@backan.edu.vn
H03.27.08.034
6.35
H03.27.08.35
Trường Trung học cơ sở Khang Ninh
Xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
c2khangninh.pgdbabe@backan.edu.vn
H03.27.08.035
6.36
H03.27.08.36
Trường Trung học cơ sở Đồng Phúc
Xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
c2dongphuc.pgdbabe@backan.edu.vn
H03.27.08.036
6.37
H03.27.08.37
Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở Cao Thượng
Xã Cao Thượng, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
c2caothuong.pgdbabe@backan.edu.vn
H03.27.08.037
6.38
H03.27.08.38
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nam Mẫu
Xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
c2nammau.pgdbabe@backan.edu.vn
H03.27.08.038
6.39
H03.27.08.39
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hoàng Trĩ
Xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
c2hoangtri.pgdbabe@backan.edu.vn
H03.27.08.039
6.40
H03.27.08.40
Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Ba Bể
Tiểu khu 2, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
02093876027
H03.27.08.040
Mã chờ từ H03.27.08.41 đến H03.27.08.99 để dự trữ
7
Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông
H03.28.08
Phòng Giáo dục và Đào tạo
7.1
H03.28.08.01
Trường Mầm non Phương Thông
Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
c0phuongthong.pgdbachthong@backan.edu.vn
H03.28.08.001
7.2
H03.28.08.02
Trường Mầm non Cẩm Giàng
Xã Cầm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
c0camgiang.pgdbachthong@backan.edu.vn
H03.28.08.002
7.3
H03.28.08.03
Trường Mầm non Đôn Phong
Xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
c0donphong.pgdbachthong@backan.edu.vn
H03.28.08.003
7.4
H03.28.08.04
Trường Mầm non Dương Phong
Xã Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
c0duongphong.pgdbachthong@backan.edu.vn
H03.28.08.004
7.5
H03.28.08.05
Trường Mầm non Lục Bình
Xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
c0lucbinh.pgdbachthong@backan.edu.vn
H03.28.08.005
7.6
H03.28.08.06
Trường Mầm non Mỹ Thanh
Xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
c0mythanh.pgdbachthong@backan.edu.vn
H03.28.08.006
7.7
H03.28.08.07
Trường Mầm non Nguyên Phúc
Xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
c0nguyenphuc.pgdbachthong@backan.edu.vn
H03.28.08.007
7.8
H03.28.08.08
Trường Mầm non Quân Bình
Xã Quân Hà, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
c0quanbinh.pgdbachthong@backan.edu.vn
H03.28.08.008
7.9
H03.28.08.09
Trường Mầm non Quang Thuận
Xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
c0quangthuan.pgdbachthong@backan.edu.vn
H03.28.08.009
7.10
H03.28.08.10
Trường Mầm non Sỹ Bình
Xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
c0sybinh.pgdbachthong@backan.edu.vn
H03.28.08.010
7.11
H03.28.08.11
Trường Mầm non Tân Tú
Xã Tân Tú, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
c0tantu.pgdbachthong@backan.edu.vn
H03.28.08.011
7.12
H03.28.08.12
Trường Mầm non Vi Hương
Xã Vi Hương, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
c0vihuong.pgdbachthong@backan.edu.vn
H03.28.08.012
7.13
H03.28.08.13
Trường Mầm non Vũ Muộn
Xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
c0vumuon.pgdbachthong@backan.edu.vn
H03.28.08.013
7.14
H03.28.08.14
Trường Tiểu học Phương Thông
Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
c1phuongthong.pgdbachthong@backan.edu.vn
H03.28.08.014
7.15
H03.28.08.15
Trường Tiểu học Cẩm Giàng
Xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
c1camgiang.pgdbachthong@backan.edu.vn
H03.28.08.015
7.16
H03.28.08.16
Trường Tiểu học Quân Hà
Xã Quân Hà, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
c1quanha.pgdbachthong@backan.edu.vn
H03.28.08.016
7.17
H03.28.08.17
Trường Tiểu học Lục Bình
Xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
c1lucbinh.pgdbachthong@backan.edu.vn
H03.28.08.017
7.18
H03.28.08.18
Trường Tiểu học Nguyên Phúc
Xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
c1nguyenphuc.pgdbachthong@backan.edu.vn
H03.28.08.018
7.19
H03.28.08.19
Trường Tiểu học Tân Tiến
Xã Tân Tú, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
c1tantien.pgdbachthong@backan.edu.vn
H03.28.08.019
7.20
H03.28.08.20
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vi Hương
Xã Vi Hương, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
c2vihuong.pgdbachthong@backan.edu.vn
H03.28.08.020
7.21
H03.28.08.21
Trường Trung học cơ sở Phủ Thông
Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
c2phuthong.pgdbachthong@backan.edu.vn
H03.28.08.021
7.22
H03.28.08.22
Trường Trung học cơ sở Cẩm Giàng
Xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
c2camgiang.pgdbachthong@backan.edu.vn
H03.28.08.022
7.23
H03.28.08.23
Trường Trung học cơ sở Quân Hà
Xã Quân Hà, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
c2quanha.pgdbachthong@backan.edu.vn
H03.28.08.023
7.24
H03.28.08.24
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mỹ Thanh
Xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
c2mythanh.pgdbachthong@backan.edu.vn
H03.28.08.024
7.25
H03.28.08.25
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đôn Phong
Xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
c2donphong.pgdbachthong@backan.edu.vn
H03.28.08.025
7.26
H03.28.08.26
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Dương Phong
Xã Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
c2duongphong.pgdbachthong@backan.edu.vn
H03.28.08.026
7.27
H03.28.08.27
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cao Sơn
Xã Cao Sơn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
c2caoson.pgdbachthong@backan.edu.vn
H03.28.08.027
7.28
H03.28.08.28
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vũ Muộn
Xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
c2vumuon.pgdbachthong@backan.edu.vn
H03.28.08.028
7.29
H03.28.08.29
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Sỹ Bình
Xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
c2sybinh.pgdbachthong@backan.edu.vn
H03.28.08.029
7.30
H03.28.08.30
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quang Thuận
Xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
c2quangthuan.pgdbachthong@backan.edu.vn
H03.28.08.030
Mã chờ từ H03.28.08.31 đến H03.28.08.99 để dự trữ
8
Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn
H03.29.08
Phòng Giáo dục và Đào tạo
8.1
H03.29.08.01
Trường Mầm non Bằng Phúc
Xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
c0bangphuc.pgdchodon@backan.edu.vn
H03.29.08.001
8.2
H03.29.08.02
Trường Mầm non Phương Viên
Xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
c0phuongvien.pgdchodon@backan.edu.vn
H03.29.08.002
8.3
H03.29.08.03
Trường Mầm non Đồng Thắng
Xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
c0dongthang.pgdchodon@backan.edu.vn
H03.29.08.003
8.4
H03.29.08.04
Trường Mầm non Đại Sảo
Xã Đại Sảo, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
c0daisao.pgdchodon@backan.edu.vn
H03.29.08.004
8.5
H03.29.08.05
Trường Mầm non Yên Mỹ
Xã Yên Mỹ, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
c0yenmy.pgdchodon@backan.edu.vn
H03.29.08.005
8.6
H03.29.08.06
Trường Mầm non Yên Phong
Xã Yên Phong, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
c0yenphong.pgdchodon@backan.edu.vn
H03.29.08.006
8.7
H03.29.08.07
Trường Mầm non Bình Trung
Xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
c0binhtrung.pgdchodon@backan.edu.vn
H03.29.08.007
8.8
H03.29.08.08
Trường Mầm non Nghĩa Tá
Xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
c0nghiata.pgdchodon@backan.edu.vn
H03.29.08.008
8.9
H03.29.08.09
Trường Mầm non Lương Bằng
Xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
c0luongbang.pgdchodon@backan.edu.vn
H03.29.08.009
8.10
H03.29.08.10
Trường Mầm non Bằng Lãng
Xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
c0banglang.pgdchodon@backan.edu.vn
H03.29.08.010
8.11
H03.29.08.11
Trường Mầm non thị trấn Bằng Lũng
Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
c0banglung.pgdchodon@backan.edu.vn
H03.29.08.011
8.12
H03.29.08.12
Trường Mầm non Yên Thượng
Xã Yên Thượng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
c0yenthuong.pgdchodon@backan.edu.vn
H03.29.08.012
8.13
H03.29.08.13
Trường Mầm non Yên Thịnh
Xã Yên Thịnh, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
c0yenthinh.pgdchodon@backan.edu.vn
H03.29.08.013
8.14
H03.29.08.14
Trường Mầm non Bản Thi
Xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
c0banthi.pgdchodon@backan.edu.vn
H03.29.08.014
8.15
H03.29.08.15
Trường Mầm non Ngọc Phái
Xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
c0ngocphai.pgdchodon@backan.edu.vn
H03.29.08.015
8.16
H03.29.08.16
Trường Mầm non Quảng Bạch
Xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
c0quangbach.pgdchodon@backan.edu.vn
H03.29.08.016
8.17
H03.29.08.17
Trường Mầm non Tân Lập
Xã Tân Lập, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
c0tanlap.pgdchodon@backan.edu.vn
H03.29.08.017
8.18
H03.29.08.18
Trường Mầm non Đồng Lạc
Xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
c0donglac.pgdchodon@backan.edu.vn
H03.29.08.018
8.19
H03.29.08.19
Trường Mầm non Nam Cường
Xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
c0namcuong.pgdchodon@backan.edu.vn
H03.29.08.019
8.20
H03.29.08.20
Trường Mầm non Xuân Lạc
Xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
c0xuanlac.pgdchodon@backan.edu.vn
H03.29.08.020
8.21
H03.29.08.21
Trường Tiểu học Xuân Lạc
Xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
c1xuanlac.pgdchodon@backan.edu.vn
H03.29.08.021
8.22
H03.29.08.22
Trường Tiểu học Bản Thi
Xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
c1banthi.pgdchodon@backan.edu.vn
H03.29.08.022
8.23
H03.29.08.23
Trường Tiểu học Đồng Lạc
Xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
c1donglac.pgdchodon@backan.edu.vn
H03.29.08.023
8.24
H03.29.08.24
Trường Tiểu học Ngọc Phái
Xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
c1ngocphai.pgdchodon@backan.edu.vn
H03.29.08.024
8.25
H03.29.08.25
Trường Tiểu học Nam Cường
Xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
c1namcuong.pgdchodon@backan.edu.vn
H03.29.08.025
8.26
H03.29.08.26
Trường Tiểu học thị trấn Bằng Lũng
Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
c1banglung.pgdchodon@backan.edu.vn
H03.29.08.026
8.27
H03.29.08.27
Trường Tiểu học Yên Thượng
Xã Yên Thượng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
c1yenthuong.pgdchodon@backan.edu.vn
H03.29.08.027
8.28
H03.29.08.28
Trường Tiểu học Bình Trung
Xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
c1binhtrung.pgdchodon@backan.edu.vn
H03.29.08.028
8.29
H03.29.08.29
Trường Tiểu học Quảng Bạch
Xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
c1quangbach.pgdchodon@backan.edu.vn
H03.29.08.029
8.30
H03.29.08.30
Trường Tiểu học Bằng Lãng
Xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
c1banglang.pgdchodon@backan.edu.vn
H03.29.08.030
8.31
H03.29.08.31
Trường Tiểu học Phương Viên
Xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
c1phuongvien.pgdchodon@backan.edu.vn
H03.29.08.031
8.32
H03.29.08.32
Trường Tiểu học Tân Lập
Xã Tân Lập, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
c1tanlap.pgdchodon@backan.edu.vn
H03.29.08.032
8.33
H03.29.08.33
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Xuân Lạc
Xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
c2xuanlac.pgdchodon@backan.edu.vn
H03.29.08.033
8.34
H03.29.08.34
Trường Trung học cơ sở Đồng Lạc
Xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
c2donglac.pgdchodon@backan.edu.vn
H03.29.08.034
8.35
H03.29.08.35
Trường Trung học cơ sở Phương Viên
Xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
c2phuongvien.pgdchodon@backan.edu.vn
H03.29.08.035
8.36
H03.29.08.36
Trường Trung học cơ sở Nam Cường
Xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
c2namcuong.pgdchodon@backan.edu.vn
H03.29.08.036
8.37
H03.29.08.37
Trường Trung học cơ sở thị trấn Bằng Lũng
Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
c2banglung.pgdchodon@backan.edu.vn
H03.29.08.037
8.38
H03.29.08.38
Trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ
Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
c2vanthu.pgdchodon@backan.edu.vn
H03.29.08.038
8.39
H03.29.08.39
Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Chợ Đồn
Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
02093882311
H03.29.08.039
8.40
H03.29.08.40
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bằng Phúc
Xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
c2bangphuc.pgdchodon@backan.edu.vn
H03.29.08.040
8.41
H03.29.08.41
Trường Tiểu học và trung học cơ sở Đồng Thắng
Xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
c2dongthang.pgdchodon@backan.edu.vn
H03.29.08.041
8.42
H03.29.08.42
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nghĩa Tá
Xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
c2nghiata.pgdchodon@backan.edu.vn
H03.29.08.042
8.43
H03.29.08.43
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lương Bằng
Xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
c2lươngbang.pgdchodon@backan.edu.vn
H03.29.08.043
8.44
H03.29.08.44
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Thịnh
Xã Yên Thinh, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
c1yenthinh.pgdchodon@backan.edu.vn
H03.29.08.044
8.45
H03.29.08.45
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Mỹ
Xã Yên Mỹ, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
c2yenmy.pgdchodon@backan.edu.vn
H03.29.08.045
8.46
H03.29.08.46
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đại Sảo
Xã Đại Sảo, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
c2daisao.pgdchodon@backan.edu.vn
H03.29.08.046
8.47
H03.29.08.47
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Phong
Xã Yên Phong, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
c2yenphong.pgdchodon@backan.edu.vn
H03.29.08.047
Mã chờ từ H03.29.08.48 đến H03.29.08.99 để dự trữ
9
Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới
H03.30.08
Phòng Giáo dục và Đào tạo
9.1
H03.30.08.01
Trường Mầm non Đồng Tâm
Thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
c0chomoi.pgdchomoi@backan.edu.vn
H03.30.08.001
9.2
H03.30.08.02
Trường Mầm non Thanh Thịnh
Xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
c0thanhthinh.pgdchomoi@backan.edu.vn
H03.30.08.002
9.3
H03.30.08.03
Trường Mầm non Nông Hạ
Xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
c0nongha.pgdchomoi@backan.edu.vn
H03.30.08.003
9.4
H03.30.08.04
Trường Mầm non Cao Kỳ
Xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
c0caoky.pgdchomoi@backan.edu.vn
H03.30.08.004
9.5
H03.30.08.05
Trường Mầm non Hòa Mục
Xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
c0hoamuc.pgdchomoi@backan.edu.vn
H03.30.08.005
9.6
H03.30.08.06
Trường Mầm non Tân Sơn
Xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
c0tanson.pgdchomoi@backan.edu.vn
H03.30.08.006
9.7
H03.30.08.07
Trường Mầm non Thanh Mai
Xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
c0thanhmai.pgdchomoi@backan.edu.vn
H03.30.08.007
9.8
H03.30.08.08
Trường Mầm non Thanh Vận
Xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
c0thanhvan.pgdchomoi@backan.edu.vn
H03.30.08.008
9.9
H03.30.08.09
Trường Mầm non Mai Lạp
Xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
c0mailap.pgdchomoi@backan.edu.vn
H03.30.08.009
9.10
H03.30.08.10
Trường Mầm non Như Cố
Xã Như Cố, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
c0nhuco.pgdchomoi@backan.edu.vn
H03.30.08.010
9.11
H03.30.08.11
Trường Mầm non Bình Văn
Xã Bình Văn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
c0binhvan.pgdchomoi@backan.edu.vn
H03.30.08.011
9.12
H03.30.08.12
Trường Mầm non Yên Hân
Xã Yên Hân, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
c0yenhan.pgdchomoi@backan.edu.vn
H03.30.08.012
9.13
H03.30.08.13
Trường Mầm non Yên Cư
Xã Yên Cư, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
c0yencu.pgdchomoi@backan.edu.vn
H03.30.08.013
9.14
H03.30.08.14
Trường Mầm non Quảng Chu
Xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
c0quangchu.pgdchomoi@backan.edu.vn
H03.30.08.014
9.15
H03.30.08.15
Trường Tiểu học Đồng Tâm
Thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
c1chomoi.pgdchomoi@backan.edu.vn
H03.30.08.015
9.16
H03.30.08.16
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Bình
Xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
c1nongthinh.pgdchomoi@backan.edu.vn
H03.30.08.016
9.17
H03.30.08.17
Trường Tiểu học Nông Thịnh
Xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
c1nongthinh.pgdchomoi@backan.edu.vn
H03.30.08.017
9.18
H03.30.08.18
Trường Tiểu học Nông Hạ
Xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
c1nongha.pgdchomoi@backan.edu.vn
H03.30.08.018
9.19
H03.30.08.19
Trường Tiểu học Cao Kỳ
Xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
c1caoky.pgdchomoi@backan.edu.vn
H03.30.08.019
9.20
H03.30.08.20
Trường Tiểu học Hòa Mục
Xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
c1hoamuc.pgdchomoi@backan.edu.vn
H03.30.08.020
9.21
H03.30.08.21
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Sơn
Xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
c2tanson.pgdchomoi@backan.edu.vn
H03.30.08.021
9.22
H03.30.08.22
Trường Tiểu học Thanh Vận
Xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
c1thanhvan.pgdchomoi@backan.edu.vn
H03.30.08.022
9.23
H03.30.08.23
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mai Lạp
Xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
c2mailap.pgdchomoi@backan.edu.vn
H03.30.08.023
9.24
H03.30.08.24
Trường Tiểu học Như Cố
Xã Như Cố, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
c1nhuco2.pgdchomoi@backan.edu.v
H03.30.08.024
9.25
H03.30.08.25
Trường Tiểu học Bình Văn
Xã Bình Văn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
c1binhvan.pgdchomoi@backan.edu.vn
H03.30.08.025
9.26
H03.30.08.26
Trường Tiểu học Yên Hân
Xã Yên Hân, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
c1yenhan.pgdchomoi@backan.edu.vn
H03.30.08.026
9.27
H03.30.08.27
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Yên Cư
Xã Yên Cư, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
c1yencu.pgdchomoi@backan.edu.vn
H03.30.08.027
9.28
H03.30.08.28
Trường Tiểu học Quảng Chu
Xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
c2quangchu2.pgdchomoi@backan.edu.vn
H03.30.08.028
9.29
H03.30.08.29
Trường Trung học cơ sở Đồng Tâm
Thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
c2chomoi.pgdchomoi@backan.edu.vn
H03.30.08.029
9.30
H03.30.08.30
Trường Trung học cơ sở Như Cố
Xã Như Cố, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
c2nhuco.pgdchomoi@backan.edu.vn
H03.30.08.030
9.31
H03.30.08.31
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Mai
Xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
c2thanhmai.pgdchomoi@backan.edu.vn
H03.30.08.031
9.32
H03.30.08.32
Trường Trung học cơ sở Nông Hạ
Xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
c2nongha.pgdchomoi@backan.edu.vn
H03.30.08.032
9.33
H03.30.08.33
Trường Trung học cơ sở Cao Kỳ
Xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
c2caoky.pgdchomoi@backan.edu.vn
H03.30.08.033
9.34
H03.30.08.34
Trường Trung học cơ sở Quảng Chu
Xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn
c2quangchu.pgdchomoi@backan.edu.vn
H03.30.08.034
9.35
H03.30.08.35
Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở Chợ Mới
Xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
c2ntchomoi.pgdchomoi@backan.edu.vn
02093865338
H03.30.08.035
Mã chờ từ H03.30.08.36 đến H03.30.08.99 để dự trữ
10
Ủy ban nhân dân huyện Na Rì
H03.31.08
Phòng Giáo dục và Đào tạo
10.1
H03.31.08.01
Trường Mầm non Cư Lễ
Xã Cư Lễ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
c0cule.pgdnari@backan.edu.vn
H03.31.08.001
10.2
H03.31.08.02
Trường Mầm non Kim Hỷ
Xã Kim Hỷ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
c0kimhy.pgdnari@backan.edu.vn
H03.31.08.002
10.3
H03.31.08.03
Trường Mầm non Lương Thượng
Xã Lương Thượng, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
c0luongthuong.pgdnari@backan.edu.vn
H03.31.08.003
10.4
H03.31.08.04
Trường Mầm non Văn Lang
Xã Văn Lang, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
c0vanlang.pgdnari@backan.edu.vn
H03.31.08.004
10.5
H03.31.08.05
Trường Mầm non Sơn Thành
Xã Sơn Thành, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
c0sonthanh.pgdnari@backan.edu.vn
H03.31.08.005
10.6
H03.31.08.06
Trường Mầm non Văn Minh
Xã Văn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
c0vanminh.pgdnari@backan.edu.vn
H03.31.08.006
10.8
H03.31.08.08
Trường Mầm non Văn Vũ
Xã Văn Vũ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
c0vanhoc.pgdnari@backan.edu.vn
H03.31.08.008
10.9
H03.31.08.09
Trường Mầm non Cường Lợi
Xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
c0cuongloi.pgdnari@backan.edu.vn
H03.31.08.009
10.10
H03.31.08.10
Trường Mầm non Kim Lư
Xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
c0kimlu.pgdnari@backan.edu.vn
H03.31.08.010
10.11
H03.31.08.11
Trường Mầm non Yến Lạc
Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
c0yenlac.pgdnari@backan.edu.vn
H03.31.08.011
10.12
H03.31.08.12
Trường Mầm non Trần Phú
Xã Trần Phú, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
c0tranphu.pgdnari@backan.edu.vn
H03.31.08.012
10.13
H03.31.08.13
Trường Mầm non Côn Minh
Xã Côn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
c0conminh.pgdnari@backan.edu.vn
H03.31.08.013
10.14
H03.31.08.14
Trường Mầm non Quang Phong
Xã Quang Phong, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
c0quangphong.pgdnari@backan.edu.vn
H03.31.08.014
10.15
H03.31.08.15
Trường Mầm non Đổng Xá
Xã Đổng Xá, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
c0dongxa.pgdnari@backan.edu.vn
H03.31.08.015
10.16
H03.31.08.16
Trường Mầm non Liêm Thủy
Xã Liêm Thủy, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
c0liemthuy.pgdnari@backan.edu.vn
H03.31.08.016
10.17
H03.31.08.17
Trường Mầm non Xuân Dương
Xã Xuân Dương, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
c0xuanduong.pgdnari@backan.edu.vn
H03.31.08.017
10.18
H03.31.08.18
Trường Mầm non Dương Sơn
Xã Dương Sơn, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
c0duongson.pgdnari@backan.edu.vn
H03.31.08.018
10.19
H03.31.08.19
Trường Tiểu học Trần Phú
Xã Trần Phú, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
c1tranphu.pgdnari@backan.edu.vn
H03.31.08.019
10.20
H03.31.08.20
Trường Tiểu học Yến Lạc
Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
c1yenlac.pgdnari@backan.edu.vn
H03.31.08.020
10.21
H03.31.08.21
Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Đổng Xá
Xã Đổng Xá, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
c1dongxa.pgdnari@backan.edu.vn
H03.31.08.021
10.22
H03.31.08.22
Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở Đổng Xá
Xã Đổng Xá, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
c2dongxa.pgdnari@backan.edu.vn
H03.31.08.022
10.23
H03.31.08.23
Trường Trung học cơ sở Yến Lạc
Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
c2ttyenlac.pgdnari@backan.edu.vn
H03.31.08.023
10.24
H03.31.08.24
Trường Trung học cơ sở Trần Phú
Xã Trần Phú, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
c2tranphu.pgdnari@backan.edu.vn
H03.31.08.024
10.25
H03.31.08.25
Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Văn Vũ
Xã Văn Vũ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
c1vanvu.pgdnari@backan.edu.vn
H03.31.08.025
10.26
H03.31.08.26
Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở Văn Vũ
Xã Văn Vũ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
c2vanvu.pgdnari@backan.edu.vn
H03.31.08.026
10.27
H03.31.08.27
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ân Tình
Xã Văn Lang, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
c1antinh.pgdnari@backan.edu.vn
H03.31.08.027
10.28
H03.31.08.28
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lương Thành
Xã Sơn Thành, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
c1luongthanh.pgdnari@backan.edu.vn
H03.31.08.028
10.29
H03.31.08.29
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Văn Minh
Xã Văn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
c1vanminh.pgdnari@backan.edu.vn
H03.31.08.029
10.30
H03.31.08.30
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Liêm Thủy
Xã Liêm Thủy, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
c1liemthuy.pgdnari@backan.edu.vn
H03.31.08.030
10.31
H03.31.08.31
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Dương Sơn
Xã Dương Sơn, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
c1duongson.pgdnari@backan.edu.vn
H03.31.08.031
10.32
H03.31.08.32
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lam Sơn
Xã Sơn Thành, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
c1lamson.pgdnari@backan.edu.vn
H03.31.08.032
10.33
H03.31.08.33
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cư Lễ
Xã Cư Lễ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
c1cule.pgdnari@backan.edu.vn
H03.31.08.033
10.34
H03.31.08.34
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quang Phong
Xã Quang Phong, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
c1quangphong.pgdnari@backan.edu.vn
H03.31.08.034
10.35
H03.31.08.35
Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Kim Hỷ
Xã Kim Hỷ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
c1kimhy.pgdnari@backan.edu.vn
H03.31.08.035
10.36
H03.31.08.36
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lương Thượng
Xã Lương Thượng, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
c1luongthuong.pgdnari@backan.edu.vn
H03.31.08.036
10.37
H03.31.08.37
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lạng San
Xã Văn Lang, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
c1langsan.pgdnari@backan.edu.vn
H03.31.08.037
10.38
H03.31.08.38
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cường Lợi
Xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
c1cuongloi.pgdnari@backan.edu.vn
H03.31.08.038
10.39
H03.31.08.39
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Kim Lư
Xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
c1kimlu.pgdnari@backan.edu.vn
H03.31.08.039
10.40
H03.31.08.40
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Côn Minh
Xã Côn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
c1conminh.pgdnari@backan.edu.vn
H03.31.08.040
10.41
H03.31.08.41
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Xuân Dương
Xã Xuân Dương, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
c1xuanduong.pgdnari@backan.edu.vn
H03.31.08.041
10.42
H03.31.08.42
Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Na Rì
Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
02093884158
H03.31.08.042
Mã chờ từ H03.31.08.43 đến H03.31.08.99 để dự trữ
11
Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn
H03.32.08
Phòng Giáo dục và Đào tạo
11.1
H03.32.08.01
Trường Mầm non Cốc Đán
Xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
c0cocdan.pgdnganson@backan.edu.vn
H03.32.08.001
11.2
H03.32.08.02
Trường Mầm non Thượng Ân
Xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
c0thuongan.pgdnganson@backan.edu.vn
H03.32.08.002
11.3
H03.32.08.03
Trường Mầm non Bằng Vân
Xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
c0bangvan.pgdnganson@backan.edu.vn
H03.32.08.003
11.4
H03.32.08.04
Trường Mầm non Đức Vân
Xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
c0ducvan.pgdnganson@backan.edu.vn
H03.32.08.004
11.5
H03.32.08.05
Trường Mầm non Vân Tùng
Thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
c0vantung.pgdnganson@backan.edu.vn
H03.32.08.005
11.6
H03.32.08.06
Trường Mầm non Thượng Quan
Xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
c0thuongquan.pgdnganson@backan.edu.vn
H03.32.08.006
11.7
H03.32.08.07
Trường Mầm non Thuần Mang
Xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
c0thuanmang.pgdnganson@backan.edu.vn
H03.32.08.007
11.8
H03.32.08.08
Trường Mầm non Hiệp Lực
xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
c0hiepluc.pgdnganson@backan.edu.vn
H03.32.08.008
11.9
H03.32.08.10
Trường Mầm non Trung Hòa
Xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
c0trunghoa.pgdnganson@backan.edu.vn
H03.32.08.010
11.10
H03.32.08.11
Trường Mầm non Nà Phặc
Thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
c0naphac.pgdnganson@backan.edu.vn
H03.32.08.011
11.11
H03.32.08.12
Trường Mầm non Quốc lập Nà Khoang
Tổ dân phố Nà Nọi, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
c0nakhoang.pgdnganson@backan.edu.vn
H03.32.08.012
11.12
H03.32.08.13
Trường Tiểu học Cốc Đán
Xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
c1cocdan.pgdnganson@backan.edu.vn
H03.32.08.013
11.13
H03.32.08.14
Trường Tiểu học Bằng Vân
Xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
c1bangvan.pgdnganson@backan.edu.vn
H03.32.08.014
11.14
H03.32.08.15
Trường Tiểu học Đức Vân
Xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
c1ducvan.pgdnganson@backan.edu.vn
H03.32.08.015
11.15
H03.32.08.16
Trường Tiểu học Vân Tùng
Thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
c1vantung.pgdnganson@backan.edu.vn
H03.32.08.016
11.16
H03.32.08.17
Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Thượng Quan
Xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
c1thuongquan.pgdnganson@backan.edu.vn
H03.32.08.017
11.17
H03.32.08.18
Trường Tiểu học Thuần Mang
Xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
c1thuanmang.pgdnganson@backan.edu.vn
H03.32.08.018
11.18
H03.32.08.19
Trường Tiểu học Hiệp Lực
Xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
c1hiepluc.pgdnganson@backan.edu.vn
H03.32.08.019
11.19
H03.32.08.20
Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học Trung Hòa
Xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
c1trunghoa.pgdnganson@backan.edu.vn
H03.32.08.020
11.20
H03.32.08.21
Trường Tiểu học Nà Phặc
Thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
c1naphac.pgdnganson@backan.edu.vn
H03.32.08.021
11.21
H03.32.08.23
Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Nà Khoang
Tổ dân phố Nà Nọi, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
c2nakhoang.pgdnganson@backan.edu.vn
H03.32.08.023
11.22
H03.32.08.24
Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở Cốc Đán
Xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
c2cocdan.pgdnganson@backan.edu.vn
H03.32.08.024
11.23
H03.32.08.25
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Ân
Xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
c2thuongan.pgdnganson@backan.edu.vn
H03.32.08.025
11.24
H03.32.08.26
Trường Trung học cơ sở Bằng Vân
Xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
c2bangvan.pgdnganson@backan.edu.vn
H03.32.08.026
11.25
H03.32.08.27
Trường Trung học cơ sở Vân Tùng
Thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
c2vantung.pgdnganson@backan.edu.vn
H03.32.08.027
11.26
H03.32.08.28
Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở Thượng Quan
Xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
c2thuongquan.pgdnganson@backan.edu.vn
H03.32.08.028
11.27
H03.32.08.29
Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở Thuần Mang
Xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
c2thuanmang.pgdnganson@backan.edu.vn
H03.32.08.029
11.28
H03.32.08.30
Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở Lãng Ngâm
Xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
c2langngam.pgdnganson@backan.edu.vn
H03.32.08.030
11.29
H03.32.08.31
Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Ngân Sơn
Thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
02093874183
H03.32.08.031
Mã chờ từ H03.32.08.32 đến H03.32.08.99 để dự trữ
12
Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm
H03.33.08
Phòng Giáo dục và Đào tạo
12.1
H03.33.08.01
Trường Mầm non An Thắng
Xã An Thắng, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
c0anthang.pgdpacnam@backan.edu.vn
H03.33.08.001
12.2
H03.33.08.02
Trường Mầm non Bằng Thành
Xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
c0bangthanh.pgdpacnam@backan.edu.vn
H03.33.08.002
12.3
H03.33.08.03
Trường Mầm non Nghiên Loan I
Xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
c0nghienloan.pgdpacnam@backan.edu.vn
H03.33.08.003
12.4
H03.33.08.04
Trường Mầm non Nghiên Loan II
Xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
c0nghienloan2.pgdpacnam@backan.edu.vn
H03.33.08.004
12.5
H03.33.08.05
Trường Mầm non Xuân La
Xã Xuân La, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
c0xuanla.pgdpacnam@backan.edu.vn
H03.33.08.005
12.6
H03.33.08.06
Trường Mầm non Bộc Bố
Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
c0bocbo.pgdpacnam@backan.edu.vn
H03.33.08.006
12.7
H03.33.08.07
Trường Mầm non Nhạn Môn
Xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
c0nhanmon.pgdpacnam@backan.edu.vn
H03.33.08.007
12.8
H03.33.08.08
Trường Mầm non Giáo Hiệu
Xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
c0giaohieu.pgdpacnam@backan.edu.vn
H03.33.08.008
12.9
H03.33.08.09
Trường Mầm non Công Bằng
Xã Công Bằng, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
c0congbang.pgdpacnam@backan.edu.vn
H03.33.08.009
12.10
H03.33.08.10
Trường Mầm non Cổ Linh
Xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
c0colinh.pgdpacnam@backan.edu.vn
H03.33.08.010
12.11
H03.33.08.11
Trường Mầm non Cao Tân
Xã Cao Tân, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
c0caotan.pgdpacnam@backan.edu.vn
H03.33.08.011
12.12
H03.33.08.12
Trường Tiểu học Bằng Thành I
Xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
c1bangthanh.pgdpacnam@backan.edu.vn
H03.33.08.012
12.13
H03.33.08.13
Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Bằng Thành II
Xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
c1bangthanh.pgdpacnam@backan.edu.vn
H03.33.08.013
12.14
H03.33.08.14
Trường Tiểu học Nghiên Loan I
Xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
c1nghienloan1.pgdpacnam@backan.edu.vn
H03.33.08.014
12.15
H03.33.08.15
Trường Tiểu học Nghiên Loan II
Xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
c1nghienloan2.pgdpacnam@backan.edu.vn
H03.33.08.015
12.16
H03.33.08.16
Trường Tiểu học Xuân La
Xã Xuân La, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
c1xuanla.pgdpacnam@backan.edu.vn
H03.33.08.016
12.17
H03.33.08.17
Trường Tiểu học Bộc Bố
Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
c1bocbo.pgdpacnam@backan.edu.vn
H03.33.08.017
12.18
H03.33.08.18
Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Công Bằng
Xã Công Bằng, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
c2congbang.pgdpacnam@backan.edu.vn
H03.33.08.018
12.19
H03.33.08.19
Trường Tiểu học Cổ Linh
Xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
c2caotan.pgdpacnam@backan.edu.vn
H03.33.08.019
12.20
H03.33.08.20
Trường Tiểu học Cao Tân
Xã Cao Tân, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
c2colinh.pgdpacnam@backan.edu.vn
H03.33.08.020
12.21
H03.33.08.21
Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở Bằng Thành
Xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
c1bangthanh2.pgdpacnam@backan.edu.vn
H03.33.08.021
12.22
H03.33.08.22
Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở Nghiên Loan
Xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
c2nghienloan.pgdpacnam@backan.edu.vn
H03.33.08.022
12.23
H03.33.08.23
Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở Xuân La
Xã Xuân La, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
c2xuanla.pgdpacnam@backan.edu.vn
H03.33.08.023
12.24
H03.33.08.24
Trường Trung học cơ sở Bộc Bố
Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
c2bocbo.pgdpacnam@backan.edu.vn
H03.33.08.024
12.25
H03.33.08.25
Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Nhạn Môn
Xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
c12nhanmon.pgdpacnam@backan.edu.vn
H03.33.08.025
12.26
H03.33.08.26
Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở Công Bằng
Xã Công Bằng, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
c1congbang.pgdpacnam@backan.edu.vn
H03.33.08.026
12.27
H03.33.08.27
Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở Cổ Linh
Xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
c1colinh.pgdpacnam@backan.edu.vn
H03.33.08.027
12.28
H03.33.08.28
Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Trung học cơ sở Cao Tân
Xã Cao Tân, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
c1caotan.pgdpacnam@backan.edu.vn
H03.33.08.028
12.29
H03.33.08.29
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Giáo Hiệu
Xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
c12giaohieu.pgdpacnam@backan.edu.vn
H03.33.08.029
12.30
H03.33.08.30
Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở An Thắng
Xã An Thắng, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
c12anthang.pgdpacnam@backan.edu.vn
H03.33.08.030
12.31
H03.33.08.31
Trường Phổ thông dân tộc Nội trú Trung học cơ sở huyện Pác Nặm
xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, Bắc Kạn
02093893041
H03.33.08.031
Mã chờ từ H03.33.08.32 đến H03.33.08.99 để dự trữ

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com




